
Bài 1 

PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:


- Nêu được khái niệm pháp luật. Các đặc trưng cơ bản của pháp luật.


- Nêu được bản chất giai cấp của pháp luật.


2. Về kỹ năng:

 Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.


3. Về thái độ:


Có ý thức tôn trọng pháp luật; tự giác sống, học tập theo quy định của pháp luật.

II. CHUẨN BỊ 

1.Giáo viên: SGK, SGV Giáo dục công dân 12; Hiến pháp 1992; tình huống GDCD 12 …
2.Học sinh.  Sách giáo khoa, giấy khổ lớn, bút dạ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: GV hệ thống lại chương trình lớp 11. Giới thiệu chương trình lớp 12.

3. Bài mới: 
       GIỚI THIỆU BÀI MỚI


Trong cuộc sống, để đảm bảo sự ổn định xã hội các quốc gia đã ban hành rất nhiều các đạo luật để điều chỉnh hành vi của con người. Vậy pháp luật là gì? Nó có những đặc trưng gì? Bản chất của nó ra sao?
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	Nội dung

	HĐ 1: Khái niệm pháp luật và các đặc trưng của pháp luật.

Gv đặt câu hỏi: 

Em hãy kể tên một số bộ luật mà em được biết? Những luật đó do cơ quan nào ban hành và nhằm mục đích gì? Nếu không thực hiện sẽ ra sao?

Gv đặt câu hỏi:

Vậy pháp luật là gì?

Gv nhận xét, kết luận và cho hs ghi khái niệm.

Gv giảng:

Hiện nay, một số người vẫn cho rằng pháp luật chỉ là những điều cấm đoán, là sự hạn chế tự do cá nhân, là xử phạt…

Tuy nhiên, pháp luật không phải là như vậy, mà pháp luật là những quy định về: những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm.

Gv yêu cầu hs tìm ví dụ.

Gv nhấn mạnh: pháp luật là những quy tắc xử sự chung, áp dụng cho mọi đối tượng và chỉ có nhà nước mới được phép ban hành.

Pháp luật có 3 đặc trưng cơ bản.

Gv cho hs thảo luận nhóm. Chia lớp thành 6 nhóm theo vị trí ngồi.

Nhóm 1 & 4:

Thế nào là tính quy phạm phổ biến của pháp luật? Vì sao pháp luật có tính quy phạm phổ biến? Lấy ví dụ về tính quy phạm phổ biến của pháp luật?

Nhóm 2 & 5:

Tại sao pháp luật mang tính quyền lực bắt buộc chung? Ví dụ? Phân biệt sự khác nhau giữa quy phạm pháp luật và đạo đức?

Nhóm 3 & 6:

Tính chặt chẽ về mặt hình thức của của pháp luật thể hiện như thế nào? Ví dụ?

Gv nhận xét, kết luận và cho hs ghi bài.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm và các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Vậy bản chất của pháp luật thể hiện như thế nào?

2. HĐ 2: Bản chất của pháp luật.

Gv cho hs đàm thoại nhanh các câu hỏi:

- Nhà nước ta mang bản chất giai cấp nào?

- Pháp luật nước ta do ai ban hành? Thể hiện ý chí, nguyện vọng của giai cấp nào?

- Nhà nước ban hành pháp luật nhằm mục đích gì? 

Gv nhận xét, kết luận:

Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc, vì pháp luật do nhà nước, đại diện giai cấp cầm quyền ban hành và đảm bảo thực hiện.
	HĐ 1: Khái niệm pháp luật và các đặc trưng của pháp luật.
Học sinh trả lời:

Ví dụ: luật hôn nhân gia đình, luật dân sự, luật hình sự… Những luật đó do nhà nước ban hành và nhằm quản lí đất nước, đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển, đảm bảo các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lí bằng sức mạnh của nhà nước.

Hs trả lời:

Là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước.

Hs ghi bài vào vở.

Hs lắng nghe.

Hs lấy ví dụ:

Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật đồng thời phải nộp thuế cho nhà nước.

Hs chi thành 6 nhóm, nhận câu hỏi và thảo luận, đưa ra đáp án.

Nhóm 1 & 4:

- Tính quy phạm phổ biến là được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Pháp luật được áp dụng ở phạm vi rộng hơn, bao quát hơn, vớ nhiều tầng lớp, đối tượng khác nhau, với mọi thành viên trong xã hội. Trong khi đó, các quy phạm xã hội khác chỉ áp dụng trong một đơn vị hoặc từng tổ chức nào đó.

- Ví dụ: pháp luật giao thông đường bộ quy định: cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều của đường một chiều.

Nhóm 2 & 5:

  - Xã hội có phân chia giai cấp và có đối kháng giai cấp, để thực hiện chức năng quản lí của mình, nhà nước ban hành pháp luật bắt buộc mọi tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện, nếu vi pạm sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.                  - Ví dụ: Luật giao thông đường bộ quy định: chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của đèn, tín hiệu, vạch kẻ đường… 

 - Sự khác nhau: việc tuân theo quy phạm đạo đức dựa vào tính tự giác, ai vi phạm sẽ bị xã hội lên án. Còn việc thực hiện pháp luật là bắt buộc đối với mọi người, ai vi phạm sẽ bị xử lí thích đáng.

Nhóm 3 & 6:

 - Tính chặt chẽ về mặt hình thức thể hiện: các văn bản có chứa các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để ai đọc cũng hiểu được đúng và thực hiện chính xác.

  +Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào đều được quy định chặc chẽ trong Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 - Ví dụ: ví dụ 1 trang 6-sgk.

Đại diện các nhóm trình bày đáp án và bổ sung hoàn thiện đáp án.

Hs ghi bài vào vở.

2. HĐ 2: Bản chất của pháp luật.

Hs tổ chức trả lời các câu hỏi do gv đưa ra.

Các hs khác nhận xét, bổ sung đáp án.

Hs ghi bài vào vở.
	1. Khái niệm pháp luật.

a. Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

b. Các đặc trưng của pháp luật.

-Pháp luật có tính quy phạm phổ biến: 

Vì pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

-Pháp luật mang tính quyền lực, bắt buộc chung, vì :
+ Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.

+Pháp luật là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.

-Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, vì hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

+ Phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để ai đọc cũng hiểu được đúng và thực hiện chính xác.

+Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành những hình thức văn bản nào đều được quy định chặc chẽ trong Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bản chất của pháp luật.

a. Bản chất giai cấp của pháp luật.

-Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. 

Nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước .

-Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. 

HCM: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động...”



4. Củng cố. Luyện tập: (4 ph)

a. Giáo viên sử dụng các sơ đồ để củng cố kiến thức cho hs:


[image: image1]

b. Giải bài tập 2 sgk-trang 14


Đáp án:

· Không.

· Nội quy nhà trường do BGH ban hành, có giá trị bắt buộc đối với hs, sv trong phạm vi nhà trường nhưng không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

· Điều lệ ĐTNCSHCM là sự thỏa thuận cam kết thi hành của những người tự nguyện gia nhập tổ chức Đoàn, không phải là văn bản quy phạm mang tính quyền lực của Nhà nước.

5. Dặn dò chuẩn bị tiết học sau: (1 ph)
- Làm bài tập 1,2 trong SGK

- Đọc trước phần tiếp theo: Bản chất xã hội của pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật với   KT,CT. Đọc tư liệu tham khảo.

Tiết: 2
	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KIẾN THỨC

	12

18
	1. HĐ 1: Bản chất xã hội của pháp luật:

Gv đưa ra câu hỏi thảo luận lớp:

Do đâu nhà nước đặt ra pháp luật? Lấy ví dụ chứng minh?

Gv nhận xét, kết luận và cho hs ghi bài.

Gv chuyển ý.

2. HĐ 2: Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.

Gv giảng: mqh giữa pháp luật với kinh tế là mối quan hệ hai chiều, tác động lẫn nhau và tạo điều kiện cùng phát triển.

Gv phân tích mqh biện chứng giữa kinh tế với pháp luật. Yêu cầu hs lấy ví dụ.

- Trước hết, pháp luật phụ thuộc vào kinh tế. Pháp luật phản ánh trình độ phát triển của kinh tế. Pháp luật phải phù hợp với sự phát triển của kinh tế.

- Pháp luật tác động trở lại kinh tế theo hai hướng tích cực và tiêu cực.

Gv nhận xét, kết luận và cho hs ghi bài.
Trong mqh giữa pluật và chính trị, pluật vừa là ptiện để thực hiện chính trị của giai cấp cầm quyền, vừa là hình thức biểu hiện của chính trị, ghi nhận yêu cầu, nội dung mục đích chính trị của giai cấp cầm quyền. Mối quan hệ này thể hiện tập trung trong quan hệ giữa đường lối, chính sách của đảng với pháp luật của nhà nước. Thông qua pháp luật thì đường lối, chính sách của đảng cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước.

Gv yêu cầu hs lấy ví dụ.

Gv nhận xét, kết luận.
	1. HĐ 1: Bản chất xã hội của pháp luật:
Hs tiến hành trao đổi, thảo luận và đưa ra đáp án:

- Do thực tiễn đời sống xã hội nên Nhà nước đã đặt ra pháp luật.

- Ví dụ: từ thực tế cần đất để sản xuất và có môi trường trong sạch để tồn tại và phát triển, nhà nước đã đặt ra luật bảo vệ môi trường: nghiêm cấm các hành vi thải các chất thải độc hại chưa qua xử lí vào môi trường…
Các hs còn lại nhận xét, bỏ sung ý kiến.

Hs ghi bài vào vở.

2. HĐ 2: Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.
Hs lắng nghe.
Hs lấy ví dụ:

- Trong nền kinh tế thị trường, qh giữa các chủ thể kinh tế là quan hệ bình đẳng, tự thỏa thuận do đó pháp luật cũng phải thể hiện nguyên tắc bình đẳng, tự thỏa thuận, không được áp đặt.
- Chính sách kinh tế của Việt Nam trước 1986.

Hs ghi bài vào vở.
Hs lấy ví dụ: 

Đảng ta khẳng định: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm làm cho dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh. Trong hiến pháp 1992 nhà nước cũng khẳng định mục tiêu này.

Hs ghi bài.
	b.Bản chất xã hội của pháp luật: 

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội .

-Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, phản ảnh những nhu cầu lợi ích của các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội.

-Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội . 

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.

a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế.

-Sự phụ thuộc: các quan hệ kinh tế quy định nội dung của pháp luật. Sự thay đổi các quan hệ kinh tế sẽ dẫn đến sự thay đổi của pháp luật.

-Sự tác động:

+Nếu pháp luật phù hợp, phản ảnh khách quan các quy luật phát triển của kinh tế thì nó sẽ tác động tích cực, kích thích kinh tế phát triển.

+Nếu pháp luật có nội dung lạc hậu, không phản ánh đúng các quan hệ kinh tế hiện hành thì nó sẽ tác động tiêu cực, kìm hãm sự phát triển kinh tế- xã hội.

b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị.

-Pháp luật vừa là phương tiện để thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền, vừa là hình thức biểu hiện của chính trị, ghi nhận yêu cầu, quan điểm chính trị của giai cấp cầm quyền.

- Thể hiện tập trung trong mối quan hệ giữa đường lối chính sách của đảng cầm quyền với pháp luật của nhà nước

- Ở Việt Nam, đường lối chính sách của Đảng được Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật và sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh của Nhà nước





4. Củng cố, luyện tập: (7 ph)

a. Gv sử dụng các sơ đồ sau để củng cố kiến thức cho hs:

[image: image2]





Là phương tiện thực hiện đường lối


PHÁP LUẬT ------------->





        -------->
CHÍNH TRỊ






Là hình thức biểu hiện của

b. Hãy nối các cụm từ ở vế câu thứ nhất với mỗi cụm từ ở vế câu thứ hai để dược một câu đúng.

	Vế câu thứ nhất


	Vế câu thứ hai

	1. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung.
	a. Là quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật.

	2. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
	b. Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam.

	3. Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước.
	c. Pháp luật vừa phụ thuộc vào kinh tế, vừa tác động trở lại đối với kinh tế.

	4. Trong mối quan hệ với kinh tế.
	d. Về những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm.


Đáp án:  1a, 2d, 3b, 4c.
c. Gv cho câu hỏi bài tập yêu cầu hs về nhà làm.

Hãy chứng minh rằng, pháp luật vừa mang bản chất giai cấp, vừa mang bản chất xã hội? Ví dụ?


5. Dặn dò chuẩn bị tiết học sau:  (1ph)

- Làm bài tập 3, 4, 5 trong SGK.

- Đọc trước phần tiếp theo: Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Đọc tư liệu tham khảo.

Tiết: 3
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	1. HĐ 1: Quan hệ giữa  pháp luật với đạo đức.

Gv giảng: trong cuộc sống hằng ngày, có những quy phạm đạo đức tốt đẹp, phù hợp được nhà nước đưa vào thành các quy phạm pháp luật nhằm điều chình hành vi của con người.

Gv yêu cầu hs lấy ví dụ chứng minh.

Gv khẳng định lại: như vậy, trong quá trình xây dựng pháp luật, nhà nước cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội.
Gv nhận xét, kết luận.

2. HĐ 2: Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Gv giảng: Để quản lí xã hội, cùng với các phương tiện khác, nhà nước sử dụng pháp luật như một công cụ hữu hiệu nhất. Không có pháp luật, xã hội sẽ bị rối loạn.

Gv hỏi:Vì sao nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật?

Gv hỏi: Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất, vì sao?

Gv hỏi: Để quản lí xã hội bằng pháp luật, nhà nước cần phải làm gì?

Gv nhận xét, kết luận.

Gv giảng: ở nước ta, các quyền cơ bản của con người được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Pháp luật là sự cụ thể hóa các quyền cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.

Gv yêu cầu hs lấy ví dụ chứng minh.

Gv đưa ra tình huống yêu cầu hs xử lí:

Tân nghe nói pháp luật rất cần thiết đối với mỗi công dân, vì đây là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tân rất băn khoăn: Mình có thấy pháp luật cần thiết cho mình đâu? Mình cần gì pháp luật nhỉ? Không có pháp luật thì mình còn thấy thoải mái, có pháp luật thì mình lại thấy gò bó, vướng thêm, mất tự do thêm nữa.
- Em có đồng cảm với băn khoăn của Tân không?

- Trong cuộc sống, pháp luật có cần thiết cho mỗi công dân và cho em không?
	1. HĐ 1: Quan hệ giữa  pháp luật với đạo đức.

Hs lắng nghe.

Hs lấy ví dụ:

- Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ ……………..

Một lòng……………..

Cho tròn chữ ……. đạo con.

- Anh em………
………………………đỡ đần.

Các quy tắc này được quy định tại điều 35 Luật hôn nhân gia đình 2000 “Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình”.
Hs ghi bài vào vở.

2. HĐ 2: Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Hs lắng nghe.

Hs trả lời: vì nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được các hoạt động của các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Hs trả lời: 

+Pháp luật là các  khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung nên quản lí bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng và phù hợp với lợi ích chung, tạo sự đồng thuận trong xã hội .

+Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiệu lực thi hành cao.

Hs trả lời:

Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật là Nhà nước phải ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật  trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội.

Hs ghi bài vào vở.

Hs lắng nghe.

Hs lấy ví dụ:

Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối, không được cưỡng ép hoặc cản trở.

Hs xử lí tình huống.
	c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức

-Nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm pháp luật, trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân, gia đình và văn hóa.

-Khi trở thành các nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức không chỉ được tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của các cá nhân hay sức ép của dư luận xã hội mà còn đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.
Vậy pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

-Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật vì nhà nước sẽ phát huy được quyền lực của mình và kiểm tra, kiểm soát được  các hoạt động của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ của mình.

-Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất vì:

+Pháp luật là các  khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung nên quản lí bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng và phù hợp với lợi ích chung, tạo sự đồng thuận trong xã hội 

+Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiệu lực thi hành cao.

-Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật là Nhà nước phải ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật  trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội.
b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình .

-Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, thuế... cụ thể hóa nội dung, cách thực hiện các quyền công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.

-Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình  thông qua các luật về hành chính, hình sự, tố tụng, trong đó quy định thẩm quyền, nội dung, hình thức, thủ tục giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.





4. Củng cố, luyện tập: (5 ph)

Gv dùng bảng hệ thống hóa mối quan hệ đạo đức và pháp luật để củng cố kiến thức.

	
	ĐẠO ĐỨC
	PHÁP LUẬT

	NGUỒN GỐC
	đúc kết từ đời sống xã hội
	các quy tắc xử sự trong đời sống xã hội, được nhà nước ghi nhận thành các quy phạm pháp luật

	NỘI DUNG
	các quan niệm, chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của con người (thiện, ác, công bằng, danh dự, nhân phẩm...)
	những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân, các quy tắc xử sự 

	HÌNH THỨC THỂ HIỆN
	trong nhận thức, tình cảm con người
	văn bản quy phạm pháp luật

	PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG
	dư luận xã hội
	giáo dục, cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước.

	GIỐNG NHAU
	có mối quan hệ chặt chẽ với nhau cùng mục đích làm cho quan hệ giữa người và người tốt đẹp hơn, xã hội có trật tự kỉ cương hơn



Giải các câu hỏi bài tập SGK trang 15.
Bài 5. Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói lên quy tắc đạo đức đồng thời là một quy phạm pháp luật.

- Công cha như núi Thái Sơn……đạo con.

- Nào ai cấm chợ ngăn sông

Nào ai có cấm học trò đi thi.

Hs sưu tầm thêm một số câu ca dao, tục ngữ để minh họa thêm.

Bài 8. Chọn đáp án đúng.

Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì:

a. Vi phạm quy tắc đạo đức.

b. Vi phạm pháp luật hình sự.

c. Vi phạm pháp luật hành chính.

d. Phải chịu trách nhiệm hình sự.

e. Bị dư luận xã hội lên án.

Đáp án: a, b, d, e đúng.

5. Dặn dò chuẩn bị tiết học sau:  (1ph)
Làm bài tập 6, 7, 8 trong SGK.


Đọc trước bài 2 trong SGK ( phần 1) và phần tư liệu tham khảo tương ứng.

Bài 2

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

( 3 tiết )

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:


1. Về kiến thức: Hiểu được khái niệm pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.

2. Về kỹ năng: Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp lứa tuổi.

3. Về thái độ:


-Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật.


-Ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1.Giáo viên: Chuẩn bị các tình huống pháp luật.



Vẽ Bảng so sánh kiến thức về các hình thức thực hiện pháp luật



Phiếu học tập 1 về các hình thức thực hiện pháp luật.

2.Học sinh.  Đọc trước bài 2.



Đọc tư liệu tham khảo trong SGK.



Giấy bút.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tổ chức: (1 ph) Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ.   (5 ph)

Câu hỏi: Vì sao nói quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất?

Đáp án: -Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất vì:

+Pháp luật là các  khuôn mẫu có tính phổ biến và bắt buộc chung nên quản lí bằng pháp luật sẽ đảm bảo dân chủ, công bằng và phù hợp với lợi ích chung, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

+Pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội một cách thống nhất trong toàn quốc và được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước nên hiệu lực thi hành cao.


3. Bài mới:  (1ph)
    Giới thiệu bài mới: Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan và chủ quan mà việc thực hiện pháp luật của công dân có thể đúng hoặc sai. Vậy, Nhà nước với tư cách là chủ thể làm ra pháp luật và dùng pháp luật làm phương tiện quản lí xã hội sẽ làm gì để đảm bảo quá trình đưa pháp luật vào đời sống xã hội đạt hiệu quả và xử lí các vi phạm pháp luật nảy sinh như thế nào? Đó là nội dung của bài 2.
Tiết: 1
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	1. HĐ 1: Khái niệm thực hiện pháp luật.
Gv yêu cầu hs đọc hai tình huống trong SGK trang 16.

Gv đặt câu hỏi:

Câu 1. Sự tự giác của người tham gia giao thông trong tình huống đã có tác dụng như thế nào?

Câu 2. Để xử lí vi phạm, cảnh sát giao thông đã làm gì? Mục đích để làm gì? 

Gv nhận xét, kết luận và cho học sinh ghi khái niệm.

2. HĐ 2: Các hình thức thực hiện pháp luật.

Gv cho hs thảo luận nhóm.

Chia lớp thành 4 nhóm theo đơn vị tổ.

Gv giao câu hỏi cho các nhóm.

Nhóm 1.
Sử dụng pháp luật là gì? Ví dụ?

Nhóm 2.
Thi hành pháp luật là gỉ? Ví dụ?

Nhóm 3.
Tuân thủ pháp luật là gì? Ví dụ?

Nhóm 4.
Áp dụng pháp luật là gì? Ví dụ?

Gv nhận xét, kết luận.
	1. HĐ 1: Khái niệm thực hiện pháp luật.
Hs đọc tình huống theo yêu cầu của GV.

Hs trả lời câu hỏi?

Câu 1. Đem lại tác dụng là giao thông thông suốt. Pháp luật giao thông được tuân thủ.

Câu 2. Cảnh sát giao thông áp dụng xử phạt hành chính. Mục đích nhằm răn đe hành vi vi phạm pháp luật và giáo dục hành vi thực hiện đúng pháp luật cho các thanh niên vi phạm.

Hs ghi bài vào vở.

2. HĐ 2: Các hình thức thực hiện pháp luật.

Hs Các nhóm nhận câu hỏi và thảo luận. đưa ra đáp án.

Nhóm 1.

- Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

- Ví dụ: công nhân gửi đơn khiếu nại Giám đốc khi bị kỷ luật cảnh cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nhóm 2.
- Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom chất thải và  xử lí chất thải theo tiêu chuẩn môi trường.

(Quy định tại khoản 1 điều 37 Luật BVMT).

Nhóm 3.
- Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm.

- Không tự  tiện chặt phá cây rừng.

-Không săn bắt động vật quý hiếm.

-Không khai thác, đánh bắt cá ở sông, ở biển bằng phương tiện, công cụ có tính hủy diệt.

Nhóm 4.
- Các cơ quan, công chức có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.

- Cơ sở sx, kinh doanh của nhà máy thải chất thải xuống sông, bị thanh tra môi trường xử phạt 10 triệu đồng

(Huydai Vinasin chôn chất thải trái phép bị cảnh sát môi trường tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang, đang xử lí).

Hs các nhóm trao đổi, bổ sung ý kiến.

Hs ghi bài vào vở.
	1.Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.

a. Khái niệm thực hiện pháp luật.

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức.

b.Các hình thức thực hiện pháp luật.

-Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

-Thi hành pháp luật: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

-Tuân thủ pháp luật: Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm.

-Áp dụng pháp luật: Các cơ quan, công chức có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.




4. Củng cố, luyện tập: (5 ph)

Dùng phiếu học tập 1 về các hình thức thực hiện pháp luật để kiểm tra nhận thức của học sinh.

	
	Các hình thức thực hiện pháp luật
	Nội dung
	Ví dụ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
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	1. HĐ 1: Các giai đoạn thực hiện pháp luật.

Gv nêu câu hỏi đàm thoại yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời.

Câu 1. Quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng xuất hiện khi nào?
Câu 2. Vợ và chồng thực hiện nghĩa vụ của mình như thế nào?

Gv lưu ý: 2 giai đoạn có mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp nảy sinh cả giai đoạn 3.

2. HĐ 2: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

Gv tổ chức cho học sinh đọc và trao đổi, đàm thoại về ví dụ Sgk-trang 19.

Gv đặt câu hỏi: Các dấu hiệu nào chứng tỏ một việc làm được xem là vi phạm pháp luật?

Gv giảng: hành vi trái pháp luật là hành vi làm các việc làm trái các quy định của pháp luật, xâm phạm gây thiệt hại cho người khác và xã hội. Hành vi ấy có thể là hành động hoặc không hành động.
Gv yêu cầu hs lấy ví dụ chứng minh?

Gv giảng tiếp: biểu hiện tiếp theo của vi phạm pháp luật là hành vi đó do người có năng lực pháp lí thực hiện. Theo quy định của pháp luật, người có năng lực pháp lí là công dân từ 15 tuổi trở lên.

Gv đặt câu hỏi: trong tình huống sgk bạn A đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lí hay chưa? Nếu như công dân chưa đủ tuổi quy định thì có được xem là vi phạm pháp luật không?

Gv giảng tiếp: biểu hiện thứ ba trong vi phạm pháp luật là người vi phạm pháp luật phải có lỗi. Lỗi đó bao gồm: cố ý trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô ý do quá tự tin, vô ý do cẩu thả.

Gv đặt câu hỏi: Theo em bố con bạn A có biết đi vào đường ngược chiều là vi phạm pháp luật không? Hành động của bố con bạn A sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Hành động đó cố ý hay không cố ý?
Gv tổng kết nội dung và cho học sinh ghi bài vào vở.

Gv khắc sâu kiến thức: có 2 nguyên nhân vi phạm pháp luật: chủ quan và khách quan. Trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.
	1. HĐ 1: Các giai đoạn thực hiện pháp luật.

Học sinh trả lời các câu hỏi đàm thoại mà giáo viên đặt ra.
Câu 1. Xuất hiện sau khi quan hệ hôn nhân được thiết lập.

Câu 2. Theo quy định tại chương 3-luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Hs ghi bài vào vở.

2. HĐ 2: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
Hs tiến hành đọc ví dụ và trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi mà gv đặt ra.

Hs trả lời: Phải đảm bảo đủ 3 dấu hiệu cơ bản: trái pháp luật, do người có năng lực pháp lí thực hiện và người vi phạm phải có lỗi.

Hs nêu biểu hiện trong tình huống sgk.

- Bạn A chưa đủ tuổi theo quy định đã tự ý điều khiển xe đi trên đường – hành động cụ thể.

- Người kinh doanh không nộp thuế cho nhà nước – không hành động.
Hs trả lời: bạn A đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. Nếu công dân chưa đến tuổiquy định thì không bị coi là vi phạm pháp luật.

Hs lắng nghe.
Hs trả lời: Biết. Hành động của bố con bạn A có thể sẽ dẫn đến ách tắc giao thông, gây tai nạn cho người khác, gây thiệt hại về kinh tế và xã hội. Hành động của bố con bạn A là vô ý do cẩu thả.
Hs ghi bài.

Hs lắng nghe để làm bài học là phải nâng cao hiểu biết về pháp luật và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
	c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật. 
Gồm 2 giai đoạn chính sau:

-Giai đoạn 1: Giữa các cá nhân, tổ chức hình thành một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh (gọi là quan hệ pháp luật)

-Giai đoạn 2: Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

a. Vi phạm pháp luật.

Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau:
-Thứ nhất, đó là hành vi trái pháp luật

+Hành vi đó có thể là hành động- làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật hoặc không hành động- không làm nhũng việc phải làm theo quy định của pháp luật.

+Hành vi đó xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
-Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện .
Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức, điều khiển và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hành vi của mình.
-Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi.

Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra.

Kết luận: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.




4. Củng cố, luyện tập: (5 ph)

Dùng bảng kiến thức về các giai đoạn thực hiện pháp luật và Sơ đồ về khái niệm và các dấu hiệu vi phạm pháp luật, để củng cố kiến thức.

	CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
	GIAI ĐOẠN 1
	Giũa các cá nhân, tổ chức hình thành một quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh

	
	GIAI ĐOẠN 2
	Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
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	1. HĐ 1: Trách niệm pháp lí:

Gv nêu tình huống : Huydai Vinasin chôn chất thải trái phép bị cảnh sát MT tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang, đang xử lí, hiện còn 700 tấn chất Nix thải chưa xử lí, DN này đã rất nhiều lần vi phạm

GV nêu câu hỏi:

-Những vi phạm pháp luật trên đây có bị xử lí không ? Bị xử lí như thế nào?

Gv yêu cầu hs đọc Bài đọc thêm “Vết trượt từ chiếc mũ” để hiểu thêm.
2. HĐ 2: Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

Gv cho hs thảo luận để nêu các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. Lấy ví dụ.

Gv giảng:
 Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh; xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm…của công dân và xâm phạm các lĩnh vực khác của Nhà nước và xã hội.

Gv giảng: 
Vi phạm hành chính là hành vi cá nhân, tổ chức, cơ quan thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật là phải xử phạt hành chính. Chế tài trách nhiệm hành chính thường là phạt tiền, cảnh cáo, thu giữ tang vật, phương tiện…

Gv giảng: 
Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại tới các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân. Các vi phạm này thường thể hiện ở việc chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hợp đồng dân sự. Chế tài trách nhiệm dân sự thường là bồi thường thiệt hại về mặt vật chất và tinh thần.
Gv giảng: 

Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quy tắc kỷ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các quy định đối với cán bộ công chức nhà nước. Chế độ trách nhiệm kỷ luật thường là: khiểm trách, cảnh cáo, điều chuyển công tác, hạ bậc lương, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Gv giảng: trong 4 loại trên thì vi phạm hình sự là nghiêm trọng nhất và trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất mà Nhà nước buộc người vi phạm phải gánh chịu.
	1. HĐ 1: Trách niệm pháp lí:
Học sinh nêu ý kiến của mình.
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình: hành chính, dân sự hay hình sự ...

Hs đọc bài theo yêu cầu của giáo viên.

2. HĐ 2: Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

Hs thảo luận và đưa ra đáp án.

Hs nêu ví dụ:

Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm hình sự và phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy đinh tại Bộ luật Hình sự. Tại khoảng 1 điều 197: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Trách nhiệm này do tòa án áp dụng.

Hs lấy ví dụ:

Đi xe mô tô, xe gắn máy ngược chiều của đường 1 chiều, người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; gây rối trật tự công cộng; của hàng dịch vụ Internet mở của cho sử dụng dịch vụ sau 11 giờ đêm, quá giờ quy định.

Hs nêu ví dụ:

Người thuê cửa hàng đã tự ý sữa chữa cửa hàng không đúng với hợp đồng; người thuê xe ô tô không trả xe cho chủ xe đúng thời gian thỏa thuận hoặc làm hư hỏng xe.

Hs lấy ví dụ:

Người lao động tự ý bỏ việc nhiều ngày  mà không có lí do chính đáng; cán bộ, công chức thường xuyên đi làm muộn.

Người lao động tự ý bỏ việc trong 5 ngày cộng dồn trong trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lí do chính đáng thì bị kỷ luật sa thải.

Hs ghi bài vào vở.
	b.Trách nhiệm pháp lí.

*Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng.

*Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm:

- Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật

-Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật

c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

*-Vi phạm hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.

 -Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thể hiện ở việc chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án:

+Người từ đủ 14  đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

+Việc xử lí người chưa thành niên ( đủ 14 đến dưới 18 tuổi) theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu.

*-Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.
-Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật:

+Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý.

+Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

*- Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản  và quan hệ nhân thân .
-Người có hành vi dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự:

+Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập và thực hiện.

*-Vi phạm kỉ luật là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước...do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.

-Cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác, buộc thôi việc.



4. Củng cố, luyện tập: (5 ph)

Dùng Sơ đồ về khái niệm và mục đích về trách nhiệm pháp lí, Bảng kiến thức so sánh các loại vi phạm pháp luật, Phiếu học tập 2 về các loại vi phạm pháp luật để củng cố kiến thức.
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	Các loại vi phạm pháp luật
	Nội dung
	Trách nhiệm pháp lí

	1
	Vi phạm hình sự
	là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.


	Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thể hiện ở việc chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án:



	2
	Vi phạm hành chính
	là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.


	Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật:



	3
	Vi phạm dân sự
	là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản  và quan hệ nhân thân .


	Người có hành vi dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự:



	4
	Vi phạm kỉ luật
	là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước...do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.


	Cán bộ, công chức vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác, buộc thôi việc


5. Dặn dò chuẩn bị tiết học sau:  (1ph)
Làm bài tập 3,4,5,6,7 trong SGK.


Đọc trước bài 3 trong SGK.

Bài 3

CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

( 1 tiết )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức: 


-Biết được thế nào là bình đẳng trước pháp luật.

-Hiểu được thế nào là công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.

-Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.



2. Về kỹ năng: 


-Biết phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.

-Lấy được ví dụ chứng minh công dân đều bình đẳng trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.


3. Về thái độ:


-Có niềm tin đối với pháp luật, đối với Nhà nước trong việc đảm bảo cho công dân bình đảng trước pháp luật.


-Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trong cuộc sống hàng ngày.


-Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1.Giáo viên: 



Các tình huống pháp luật.



Sơ đồ về Sự bình đẳng trước pháp luật.



Các văn bản luật.


2.Học sinh.  



Đọc trước bài học trong SGK.



Đọc tư liệu tham khảo.



Giấy bút.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 


1. Ổn định tổ chức: (1 ph) Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ.   (5 ph)

Câu hỏi: Hãy nêu các loại vi phạm pháp luật.

Đáp án: Có 4 loại vi phạm pháp luật:

*-Vi phạm hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.

*-Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.

*- Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản  và quan hệ nhân thân .

*-Vi phạm kỉ luật là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước...do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.

3. Bài mới:  (1ph) GIỚI THIỆU BÀI MỚI


Quyền bình đẳng là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại tiến bộ qua các thời kì lịch sử khác nhau. Năm 1848, Liên hợp quốc ra Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người, khẳng định: “Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và các quyền”. Ở nước ta, quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ, được ghi nhận trong Hiến pháp và luật.

	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KIẾN THỨC

	14

10

10
	1. HĐ 1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Gv giảng: quyền bình đẳng xuất phát từ quyền con người. Quyền bình đẳng đã được nêu rất cụ thể trong tuyên ngôn của Mỹ 1776 và Pháp 1791.

Ở Việt Nam theo quy định của pháp luật mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Vậy thế nào là bình đẳng trước pháp luật?

Gv cho hs đọc lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong SGK. 

Gv đặt câu hỏi: em hiểu thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố của Bác?

Gv cho hs thảo luận tình huống SGK trang 28.

Gv giảng mở rộng:

Công dân quyền và nghĩa vụ được hiểu là trong cùng 1 điều kiện, hoàn cảnh như nhau, mọi công dân đều được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau. Còn điều kiện, hoàn cảnh như thế nào thì tùy thuộc vào quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực, từng trường hợp cụ thể.
2. HĐ 2: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Gv nêu tình huống có vấn đề:

Một nhóm thanh niên rủ nhau đua ô tô vì 2 bạn trong nhóm mới mua ô tô. Bạn A có ý kiến không đồng ý vì các bạn chưa có giấy phép lái xe ô tô, đua xe guy hiểm, dễ gây tai nạn; bạn B cho rằng bạn A lo xa vì đã có bố bạn B làm công an quận, bố bạn C làm thứ trưởng của bộ. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra đã có phụ huynh bạn B và C “lo”. Cả nhóm nhất trí với B.

Gv đặt câu hỏi:

- Hãy nêu thái độ và quan điểm của em về những ý kiến trên?

- Nếu nhóm bạn đó học cùng lớp với em, em sẽ làm gì?

3. HĐ 3: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Gv đặt câu hỏi:

Công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật trên cơ sở nào?

Gv cho hs đọc tình huống ở mục 3-SGK.

Gv đặt câu hỏi:

Theo em các việc làm của Nhà nước được nêu trong ví dụ có ảnh hưởng  tới nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng về quyền và cơ hội học tập không?
	1. HĐ 1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Hs trả lời:

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.

Hs đọc đoạn trích.
Hs trả lời:

Trong lời tuyên bố, Bác đã đề cập tới quyền bầu cử và ứng cử, không bị phân biệt đối xử. Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trong việc bầu cử và ứng cử.

Hs đọc tình huống, thảo luận và đưa ra đáp án:

Những trường hợp trên không mâu thuẫn, vì:

Trong 1 điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau. Nhưng mức độ sử dụng các quyền đó đến đâu lại phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người.

2. HĐ 2: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Hs theo dõi tình huống mà giáo viên đưa ra.
Hs trả lời câu hỏi:
- Em không đồng ý với những ý kiến của các bạn trong tình huống. Bởi vì mọi vi phạm pháp luật đều xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm rối loạn trật tự pháp luật ở một mức độ nhất định.

- Những hành vi đó cần được đấu tranh, ngăn chặn và xử lí nghiêm.

3. HĐ 3: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Hs trả lời:

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

Hs đọc tình huống.

Hs trả lời câu hỏi:

Chính sách ưu tiên của Nhà nước được nêu trong ví dụ không ảnh hưởng đến nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập, mà còn đảm bảo cho côn dân có đủ điều kiện để hưởng quyền và cơ hội đó.
	Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.

1.Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ  có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước  Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
-Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+Quyền: bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản, các quyền dân sự, chính trị khác....

+Nghĩa vụ: Bảo vệ Tổ quốc, đóng thuế...

-Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội.

2.Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là  bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.

-Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi  vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật)

-Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau, không phân biệt đối xử.

3.Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để đảm bảo cho công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Nhà nước xử lí nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của công dân và của xã hội.




4. Củng cố, luyện tập: (3 ph)

Dùng sơ đồ Công dân bình đẳng trước pháp luật để củng cố kiến thức bài này.
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5. Dặn dò chuẩn bị tiết học sau:  (1ph)

-Làm bài tập 1,2,3,4 trong SGK.


-Đọc trước bài 4

Bài : 4    QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN

TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

I..MỤC ĐÍCH  BÀI HỌC

1.Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo  cho công dân trong việc thực hiện quyền bình đẳng  trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.    

2. Về kĩ năng.


Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình


3.Về thái độ:
Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình, lao động và kinh doanh

II. CHUẨN BỊ.

1.Chuẩn bị của giáo viên:

            Văn bản Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới



Các tình huống pháp luật



Sơ đồ  nội dung và khái niệm về quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.



Sơ đồ Quan hệ vợ chồng trong thời kì hôn nhân.



Sơ đồ về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong HN và GĐ

2.Chuẩn bị của học sinh:


Đọc trước bài bọc trong SGK



Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK



Giấy bút

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp:  (1p)Tác phong và sĩ số lớp dạy.

2.Kiểm tra bài cũ: (5p)

            Câu hỏi:Thế nào là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân?



Đáp án: 

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

-Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+Quyền: bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản, các quyền dân sự, chính trị khác....

+Nghĩa vụ: Bảo vệ Tổ quốc, đóng thuế...

-Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội.

3.Giảng bài mới: (1p)

Giới thiệu bài mới.


Mỗi người ai cũng mong ước sống trong một gia đình, một xã hội mà ở đó mọi người đều bình đẳng với nhau về mọi lĩnh vực. Nguyện vọng chính đáng đó được Nhà nước ta thừa nhận và đảm bảo trên thực tế. Vậy quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực xã hội, mà cụ thể là trên lĩnh vực hôn nhân, gia đình, lao động và kinh doanh như thế nào?


Tiến trình tiết dạy:

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	8p

7p

5p

5p

5p

6p


	Hoạt động 1:

Mục tiêu: Hoïc sinh naém ñöôïc theá naøo laø bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình, noäi dung bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình ñöôïc theå hieän qua caùc quan heä vôï – choàng, quan heä cha meï – con caùi, quan heä oâng, baø – chaùu, quan heä anh chò em nhö theá naøo?

Cách thực hiện: Söû duïng phöông phaùp thuyeát trình giaûng giaûi, ñaøm thoaïi vaø keát hôïp vôùi phöông phaùp tình huoáng.

Daãn daét: GV giaûi thích cho hoïc sinh hieåu ñöôïc hoân nhaân laø quan heä giöõa vôï vaø choàng sau khi ñaõ keát hoân. Muïc ñích cuûa hoân nhaân laø xaây döïng gia ñình haïnh phuùc, thöïc hieän caùc chöùc naêng sinh con, nuoâi daïy con vaø toå chöùc ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cuûa gia ñình.

Hoûi: Theá naøo laø bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình?

- GV toång keát yù kieán cuûa hoïc sinh vaø cho ghi noäi dung chính.

Hoûi: Giöõa vôï vaø choàng bình ñaúng trong nhöõng quan heä naøo?

- Ñieàu 63 Hieán phaùp 1992 quy ñònh :”Coâng daân nöõ  vaø nam coù quyeàn ngang nhau veà moïi maët chính trò, kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi vaø gia ñình”.Trong gia ñình “vôï choàng bình ñaúng” (Ñieàu 64 Hieán phaùp 1992).

- Bình ñaúng giöõa vôï vaø choàng ñöôïc hieåu laø bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï trong gia ñình. Theo Ñieàu 19 Luaät hoân nhaân vaø gia ñình :”Vôï, choàng bình ñaúng vôùi nhau, coù nghóa vuï vaø quyeàn ngang nhau veà moïi maët trong gia ñình”.

- Quyeàn vaø nghóa vuï nhaân thaân giöõa vôï vaø choàng laø nghóa vuï mang yeáu toá tình caûm gaén lieàn vôùi baûn thaân vôï, chồng khoâng theå chuyeån giao cho ngöôøi khaùc ñöôïc, nhö vôï, choàng coù nghóa vuï chung thuyû, yeâu thöông , quyù troïng nhau, bình ñaúng veà nghóa vuï nuoâi daïy con, coù quyeàn löïa choïn ngheà nghieäp chính ñaùng, nôi cö truù, tín ngöôõng, toân giaùo…

Hoûi: Vaäy quyeàn nhaân thaân laø nhö theá naøo?

- Quyeàn vaø nghóa vuï veà taøi saûn giöõa vôï vaø choàng bao goàm: quyeàn sôû höõu taøi saûn chung (chieám höõu, söû duïng, ñòng ñoaït), coù quyeàn coù taøi saûn rieâng, (coù tröôùc khi keát hoân hoaëc ñöôïc thöøa keá rieâng , ñöôïc taëng, cho rieâng), quyeàn thöøa keá, quyeàn vaø nghóa vuï caáp döôõng…

- GV ñoïc tình huoáng cho hoïc sinh nghe vaø thaûo luaän.

- Tình huoáng 1: Tình traïng baïo löïc trong gia ñình maø naïn nhaân thöôøng laø phuï nöõ vaø treû em laø vaán ñeà ñang ñöôïc quan taâm ôû nhieàu quoác gia, trong ñoù coù Vieät Nam.

Hoûi: Theo em, ñaây coù phaûi laø bieåu hieän cuûa baát bình ñaúng khoâng?

-Tình huoáng 2: Moät ngöôøi choàng do quan nieän vôï choàng minhf khoâng ñi laøm, chæ ôû nhaø laøm coâng vieäc noäi trôï, khoâng theå quyeát ñònh ñöôïc vieäc lôùn, neân khi baùn xe oâ toâ( taøi saûn chung cuûa vôï chiìng ñang söû duïng vaøo vieäc kinh doanh cuûa gia ñình) ñaõ khoâng baøn baïc vôùi vôï. Ngöôøi vôï phaûn ñoái,khoâng ñoàng yù baùn.

- Hoûi: Theo em, ngöôøi vôï coù quyeàn ñoù khoâng?Vì sao? 

=> Vôï, choàng bình ñaúng vôùi nhau, coù nghóa vuï vaø quyeàn ngang nhau veà moïi maët.

- Hoûi: Giöõa cha meï vaø con caùi coù quyeàn vaø nghóa vuï nhö theá naøo vôùi nhau?

VD:+ Raâu toâm naáu vôùi ruoät baàu

Choàng chang vôï huùp gaät ñaàu khen ngon.

+ Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

Côm soâi nhoû löûa moät ñôøi khoâng kheâ…

Hoûi: Bình ñaúng giöõa oâng baø vaø chaùu theå hieän nhö theá naøo?

Hoûi: Vaäy söï bình ñaúng giöõa anh, chò, em thì sao?

-Ca dao: 

    +Anh em nhö theå tay chaân

Raùch laønh ñuøm boïc dôõ hay ñôõ ñaàn.

     + Khoân ngoan ñoái ñaùp ngöôøi ngoaøi

Gaø cuøng moät meï chôù hoaøi ñaù nhau…

Hoûi:Veà phía Nhaø nöôùc thì Nhaø nöôùc ñaûm baûo veà quyeàn bình ñaúng cuûa trong hoân nhaân nhö theá naøo?
	- Hoïc sinh ñoïc SGK nghieân cöùu vaø traû lôøi caâu cuûa giaùo vieân.

-Bình ñaúng trong hoân nhaân vaø gia ñình ñöôïc hieåu laø bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï giöõa caùc thaønh vieân trong  caùc moái quan heä ñoù, ôû phaïm vi gia ñình treân nguyeân taéc coâng baèng, daân chuû, toân troïng laãn nhau vaø khoâng phaân bieät ñoái xöû .

- Quan heä nhaân thaân vaø quan heä taøi saûn.

Vợ, chồng bình đẳngvới nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.

Ghi baøi

Những tài sản chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả vợ và chồng. Việc mua, bán, đổi, cho, vay, mượn và những giao dịch dân sự khác liên quan đến tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng.

- Baïo löïc trong gia ñình laø bieåu hieän tö töôûng ñaëc quyeàn cuûa nam giôùi. Ngöôøi choàng, ngöôøi cha töï cho mình coù quyeàn ñoái xöû taøn baïo, baát coâng vôùi vöï, con, laøm cho hoï phaûi chòu nhöõng toån thöông naëng neà veà thaân theå, bò khuûng boá veà tinh thaàn, lo sôï, hoang mang.

 Baïo löïc trong gia ñình theå hieän caùch öùng xöû khoâng bình ñaúng, thieáu daân chuû khieán phuï nöõ vaø treû em phaûi chòu thieät thoøi. Ñoù laø haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh cuûa Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình vaø Luaät Bình ñaúng giôùi.Do ñoù , baïo löïc trong gia ñình caàn phaûi bò leân aùn vaø xöû lí thaät nghieâm minh.

- Ngöôøi vôï coù quyeàn phaûn ñoái, khoâng ñoàng yù baùn xe oâ toâ bôûi ñoù laø taøi saûn chung coù giaù trò lôùn hoaëc laø nguoàn soáng duy nhaát cuûa gia ñìng phaûi ñöôïc baøn baïc, thoaû thuaän cuûa caû vôï vaø choàng.

- Hoïc sinh ñoïc SGK vaø traû lôøi.

Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

- Oâng baø:thöông yeâu, giaùo duïc, chaêm soùc con chaùu…

- Chaùu: kính troïng, chaêm soùc, phuïng döôõng oâng baø.

- Thöông yeâu, chaêm soùc, giuùp ñôõ laãn nhau.

-Hoïc sinh traû lôøi theo hieåu bieát cuûa baûn thaân.

-Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyên thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ.
	1.Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

a. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa  vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn tròn lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.

b. Nội dung về bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

* Bình đẳng giữa vợ và chồng:

-Trong quan hệ nhân thân:

+ Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú.

+ Tôn trọng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

 + Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. 

-Trong quan hệ tài sản:

+ Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung. 

+ Vợ chồng có quyền có tài sản riêng theo quy định của pháp luật.

*Bình đẳng giữa cha mẹ và con.

-Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con, cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi hành hạ, xúc phạm con (kể cả con nuôi) ;

 -Con có bổn phận yêu quý, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, không được có hành vi ngược ñaõi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.

*Bình đẳng giữa ông bà và cháu.

- Ông bà có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục  cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho các cháu; 

- Cháu có bổn phận kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

*Bình đẳng giữa anh, chị, em.
Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

c.Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

-Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam, nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình; 

-Nhà nước xử lí kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, với các hình thức và mức độ khác nhau.
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	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh




(Tieát 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10p

20p

6p
	Hoạt động 2:

Mục tiêu: Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm bình ñaúng trong lao ñoäng,noäi dung veà söï bình ñaúng: bình ñaúng trong vieäc thöïc hieän quyeàn lao ñoäng, trong giao keát hôïp ñoàng daân söï, bình ñaúng trong lao ñoäng nam vaø lao ñoäng nöõ vaø  traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc ñaûm baûo quyeàn lao ñoäng.

Cách thực hiện: Söû duïng phöông phaùp thuyeát trình keát hôïp vôùi ñaøm thoaïi vaø tình huoáng, giaûi quyeát tình huoáng.

Hoûi: Vai troø cuûa lao ñoäng ñoái vôùi con ngöôøi vaø xaõ hoäi nhö theá naøo?

Hoûi: Bình ñaúng trong lao ñoäng laø gì?

Hoûi:Vaäy theá naøo laø bình ñaúng trong lao ñoäng?
Hoûi: YÙ nghóa cuûa vieäc phaùp luaät nöôùc ta thöøa nhaän söï  bình ñaúng cuûa coâng daân trong lao ñoäng?
- Daãn daét: Thoâng qua khaùi nieäm chuùng ta tìm hieåu veà noäi dung cuûa bình ñaúng trong lao ñoäng theå hieän nhö theá naøo?

- Hoïc sinh thaûo luaän caâu hoûi sau:

   Hieän nay, moät soá doanh nghieäp ngaïi nhaän lao ñoäng nöõ vaøo laøm vieäc, vì vaäy, cô hoäi tìm vieäc laøm cuûa lao ñoäng nöõ khoù khaên hôn lao ñoäng nam.

  - Hoûi: Em coù suy nghó gì tröôùc hieän töôïng treân? 

- GV yoång keát yù kieán vaø boå sung hoaøn thieän yù kieán treân.

- Hoûi: Neáu laø chuû doanh nghieäp em coù yeâu caàu gì khi tuyeån duïng lao ñoäng? Vì sao?

- Toång hôïp yù kieán vaø cho hoïc sinh ghi noäi dung cô baûn vaøo vôû.

- Có quyền làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào và ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm. Nhằm mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình, mang lại lợi ích cho xã hội.

- 15 tuoåi ñöôïc quyeàn lao ñoäng ôû 1 soá ngaønh ngheà ñöôïc quy ñònh trong Boä luaät lao ñoäng.

- 18 Tuoåi môùi ñöôïc quyeàn söû duïng lao ñoäng.

- Vaäy bình ñaúng trong hôïp ñoàng lao ñoäng theå hieän nhö theá naøo?

- GV ñoïc moät tình huoáng veà giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng töø ñoù ruùt ra noäi dung cuûa muïc naøy.

- Tình huoáng: Chò Lan ñeán coâng ti may kí hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi giaùm ñoác coâng ti. Qua trao ñoåi töøng ñieàu khoaûn, hai beân ñaõ thaûo thuaän kí hôïp ñoàng daøi haïn (vieäc kí hôïp ñoàng ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû töï nguyeän, khoâng beân naøo eùp buoäc beân naøo). Caùc noäi dung thoaû thuaän nhö sau:

+ Coâng vieäc chò Lan laøm laø thieát keá caùc maãu quaàn aùo.

+ Thôøi gian laøm vieäc: Moãi ngaøy laøm 8 giôø, moãi tuaàn 40 giôø.

+Thôøi gian nghó ngôi: Ñöôïc nghó caùc thôøi gian trong ngaøy ngoaøi giôø laøm vieäc theo hôïp ñoàng, ñöôïc nghó leã, nghó teát, nghó oám… theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.

+ Tieàn löông ñöôïc traû moãi thaùng 1.500.000 ñoàng tieàn Vieät Nam treân cô sôû chaáp haønh toát kæ luaät lao ñoäng theo quy ñònh

+ Ñòa ñieåm laøm vieäc …

+ Thôøi gian hôïp ñoàng…

+Ñieàu kieän an toaøn, veä sinh lao ñoäng…

+ Baûo hieåm xaõ hoäi: chò Lan, trích moãi thaùng 5% toång thu nhaäp haøng thaùng ñeå ñoùng…

Qua ví duï minh hoaï treân, GV ñaët caâu hoûi?

- Hôïp ñoàng lao ñoäng laø gì?

-Taïi sao ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi kí keát hôïp ñoàng?

GV cho hoïc sinh thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän phaùt bieåu.

- Giöõa lao ñoäng nam vaø lao ñoäng nöõ coù gì khaùc nhau khoâng?

- Thoâng qua nhöõng noäi dung treân thì Nhaø nöôùc ta coù traùch nhieän nhö theá naøo trong vieäc ñaûm baûo quyeàn bình ñaúng trong lao ñoäng.

- Có quy định ưu đãi, xét giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; mở nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ;...
	- Hoïc sinh traû lôøi theo suy nghó cuûa baûn thaân.

* Ñieàu 5 trang 40 trong Boä luaät lao ñoäng.

+ Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc töï do trong vieäc löïa choïn ngheà nghieäp, vieäc laøm, nôi laøm vieäc.

+ Töï nguyeän, bình ñaúng trong giao keát hôïp ñoàng lao ñoäng.

+ Khoâng phaân bieät veà giôùi tính, toân giaùo, ñòa vò xaõ hoäi…

- Hoïc sinh neâu khaùi nieäm trong SGK.

- Hoïc sinh traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa mình.

- Hoïc sinh theo doõi SGK vaø traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân.

- Hoïc sinh thaûo luaän vaø ñöa ra yù kieán cuûa mình ñeå tranh luaän vôùi caû lôùp.

- Yeâu caàu trong lao ñoäng coâng daân phaûi coù yù tröùc laøm vieäc khoâng ñeå ngöôøi söû duïng lao ñoäng phaûi nhaéc nhôû nhieàu veà noäi quy lao ñoäng trong doanh nghieäp vaø yeâu caàu ngöôøi lao ñoäng phaûi coù trình ñoä chuyeân moân . . .

- Ghi baøi:

- Hoïc sinh theo doõi neáu choã naøo chöa hieåu thì cho yù kieán ñeå GV laøm roõ vaán ñeà.

- Ñieàu 6 vaø 7 trang 41 Boä luaät lao ñoäng.

- Hoïc sinh nghe tình huoáng roài ruùt ra noäi dung baøi hoïc.

- Ñieàu 71 trang 70

- Ñieàu 73 trang 71 

- Ñieàu 26,27 trang 49

Neâu khaùi nieäm SGK.

- Ñeå hai beân khoâng xaâm phaïm ñeán quyeàn vaø nghóa vuï cuûa nhau.

- Lao ñoäng nöõ coù theâm moät soá quyeàn lieân quan ñeán chöùc naêng laøm meï.

- Theå hieän ôû ñieàu 109,111,112,114 trang 84.

- Hoïc sinh nghieân cöùu SGK vaø traû lôøi caâu hoûi.
	2.Bình đẳng trong lao động.

a. Thế nào là bình đẳng trong lao động.

Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc tìm kiếm việc làm, bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước.

b. Nội dung về bình đẳng trong lao động.

* Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

- Công dân được tự do tìm kiếm, lựa chọn việc làm. 

- Không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.

- Ngöôøi lao ñoäng phaûi ñuû tuoåi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Lao ñoäng.

- Ngöôøi coù trình ñoä chuyeân moân, kó thuaät cao ñöôïc Nhaø nöôùc vaø ngöôøi söû duïng lao ñoäng öu ñaõi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi  ñeå phaùt huy taøi naêng.

*Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

- Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Nguyên tắc: Tự do, tự nguyện, bình đẳng.

- Mỗi bên có trách nhiệm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

*Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

-Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

-Lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm về cơ thể, sinh lí và chức năng làm mẹ trong lao động nên có những quy định riêng...

c.Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong lao động.

-Mở rộng dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp. 

-Khuyến khích việc quản lí lao động theo nguyên tắc dân chủ, công bằng trong doanh nghiệp. 

-Khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao.

-Có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

-Ban hành các quy định để đảm bảo cho phụ nữ bình đẳng với nam giới trong lao động. 

	1p
	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh



 (Tieát 3)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	15’

19’
	Hoạt động 1: Cá nhân
- GV nêu câu hỏi : Kinh doanh là gì ?
*Bình đẳng trong kinh doanh là gì?

* Nhà nước ta thừa nhận doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tồn tại và phát triển ở những ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng của nền kinh tế có vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong kinh doanh không? Vì sao?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
- GV: * Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh trên cơ sở nào? Điều kiện kinh doanh?

          * Bình đẳng về quyền thể hiện ở những điểm nào?

          * Bình đẳng về nghĩa vụ thể hiện ở những điểm nào?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động 3:Cá nhân

 - GV: * Hiện nay nước ta có các loại hình doanh nghiệp nào? Hãy kể tên các loại hình doanh nghiệp mà em biết?

           * Vì sao Nhà nước lại thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta?

          * Vì sao Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập 
hợp pháp của mọi loại hình doanh nghiệp?

   *Chính sách bình đẳng giới ở nước ta qui định “ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” theo em có mâu thuẫn với qui định nam, nữ bình đẳng trong kinh doanh hay không? Vì sao?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.
	-HS trả lời:

Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
- HS trả lời:
+Nước ta đang xây dựng và phát  triển KT hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các thành phần KT đều được khuyến khích phát triển, các doanh nghiệp đều bình đẳng với nhau trong hoạt động kinh doanh và đều bình đẳng trước PL.

+Nhưng doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo nhằm để đảm bảo tính định hướng XHCN ở nước ta.

-HS thảo luận nhóm và cử đại diện trình bày
+Nhóm 1: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo sở thích và khả năng, nếu có đủ điều kiện

Nhóm 2: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà PL không cấm khi có đủ đk theo qui định PL.

+Nhóm 3: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, là bộ phận cấu thành của nền kinh tế.

+Nhóm 4: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng qui mô và ngành, nghề kinh doanh; chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng; tự do liên doanh với các cá nhân, tổ chức KT trong và ngoài nước theo qui định PL; tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

+Nhóm 5: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sx, kinh doanh, đúng ngành, nghề đăng kí; nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lđ theo qui định của luật lđ; tuân thủ PL về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan,di tích lịch sử...
-HS trả lời:

+Các loại hình doanh nghiệp ở nước ta như: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần...

+Chính sách bình đẳng giới ở nước ta qui định “ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” theo em không mâu thuẫn với qui định nam, nữ bình đẳng trong kinh doanh .Vì  tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích  cho phụ nữ trong kinh doanh.


	3. Bình đẳng trong kinh doanh

a) Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh

- Là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo qui định PL.

b) Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 

- Thứ nhất: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo sở thích và khả năng, nếu có đủ điều kiện.
- Thứ 2: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà PL không cấm .
- Thứ 3: Mọi loại hình doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh,
.

- Thứ 4: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng qui mô và ngành, nghề kinh doanh.

- Thứ 5: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
c) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh

- Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta.

- Nhà nước qui định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh 
- Nhà nước khẳng định bảo hộ quyền sở  hữu và thu nhập hợp pháp của mọi loại hình doanh nghiệp.
- Nhà nước qui định nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, hoạt động sx, kinh doanh, quản lí doanh nghiệp, bình đẳng trong tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.

	2’
	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh



4.Dặn dò, bài tập về nhà: (2p)



Làm bài tập 4, 5, trong SGK



Đọc trước phần 3: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


Đọc TL tham khảo: 2, điều 16 HP, điều 5 Luật DN, điều 7 Luật BĐG 
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Bài 5
QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

1- Về kiến thức
   - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo.

   - Hiểu được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

 2- Về kỹ năng
   - Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

   - Biết xử sự phù hợp với qui định của PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

 3- Về thái độ
   - Ủng hộ chính sách của Đảng và PL của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

   B. CHUẨN BỊ

 1- Ph​ương tiện

   - SGK, SGV 12, Tình huống GDCD 12, Bài tập trắc nghiệm GDCD 12.

 2- Thiết bị
   - Bảng biểu, máy vi tính, đèn chiếu nếu có.   

   - Tranh ảnh, một số luật, bộ luật, pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, sơ đồ có liên quan nội dung bài học.

C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 

 1. Ổn định lớp :(1’)nắm học sinh vắng
 2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
    1. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh? Nội dung của bình đẳng trong kinh doanh?

    *Bình đẳng trong kinh doanh

- Là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh đều bình đẳng theo qui định PL.

    * Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh 

- Thứ nhất: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh theo sở thích và khả năng, nếu có đủ điều kiện.

- Thứ 2: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà PL không cấm .

- Thứ 3: Mọi loại hình doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh,

- Thứ 4: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng qui mô và ngành, nghề kinh doanh.

- Thứ 5: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Giảng bài mới
  Giới thiệu bài mới (1’)
 Đãng ta ngay từ khi ra đời đã xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Để đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, đãng và Nhà nước ta đã có những chính sách như thế nào về dân tộc ?
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	15’

10’

9’
	Hoạt động 1

- GV: Đưa câu hỏi, HS phân tích, tìm ví dụ chứng tỏ VN không phân biệt đối xử giữa các dân tộc:

* Vì sao lại nói “Đại gia đình các dân tộc VN” và “54 dân tộc anh em”?

* Vì sao khi đô hộ nước ta thực dân Pháp lại thực hiện chính sách chia để trị?

* Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động 2

Thảo luận nhóm

- GV:* Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về chính trị ?

        * Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về kinh tế ?

        * Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc VN về văn hoá, giáo dục?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động 3 : Cá nhân
* Mục đích của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Hoạt động 4:Thảo luận nhóm
- GV: * Em hãy cho biết vai trò của Nhà nước trong việc dảm bảo quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hoá giữa các dân tộc?

           * Vì sao điều 7 qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ban hành kèm theo QĐ số 05/ QĐ-BGD&ĐT) về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh qui định: công dân VN có cha hoặc mẹ người dt thiểu số thuộc nhóm ưu tiên 1?

          * Em hãy nêu một số chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích trẻ em các dt đến trường?

- HS: Trao đổi, trả lời.

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.
	-HS trả lời :
Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ VN không phân biệt đa số hay thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

-Nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có phong tục tập quán, tiếng nói, chữ  viết  riêng, nhưng đoàn  kết cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cùng chung sống trên lãnh thổ VN.

-Tthực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị nhằm chia rẽ khối đoàn kết của dân tộc.
-HS thảo luận và cử đại diện trả lời

+Nhóm 1: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ VN không phân biệt đa số hay thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.

+Nhóm 2: Thể hiện ở chính sách KT của Nhà nước không phân biệt giữa các dt; Nhà nước luôn quan tâm đấu tư phát triển KT đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dt thiểu số.

 Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về KT giữa các vùng, Nhà nước ban hành các chương trình phát triển KT- XH đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dt và miền núi, thực hiện cs tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.

+Nhóm 3:

 * Các dt có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.

* Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thuộc các dân tộc khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

-HS trả lời:

* Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Không có bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự.

* Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

* Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

HP 1992, Đ5: “ Nhà nước cộng hoà XHCN VN là Nhà nước thống nhất của các dt cùng sinh sống trên đất nước VN. Nhà nước thực hiện cs bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dt, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dt”.

* Thực hiện CL phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc

- Nhà nước ban hành CL phát triển KT-XH vùng núi, tạo bình đẳng về KT là cơ sở thực hiện bình đẳng về chính trị, vh,xh giữa các dt.

- Nhà nước mở các trường, lớp nội trú, khuyến khích con em đồng bào đến trường, tạo đk nâng cao dân trí.

- Nhà nước tôn trọng giá trị, bản sắc vh các dt làm phong phú nền vh VN.

*Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc

Bộ luật HS 1999 qui định: “ Người nào gây thù hằn, kì thị, chia rẽ dt, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dt VN thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm
	1. Bình đẳng giữa các dân tộc

a) Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc

- Dân tộc được hiểu theo nghĩa là một bộ phận dân cư quốc gia.

* Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là: các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da...đều được Nhà nước và PL tôn trọng, bảo vệ và tạo đk phát triển.

b) Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc

- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị
* Quyền công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận, góp ý các vấn đề chung, không phân biệt dt, tôn giáo...

  -Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ VN không phân biệt đa số, thiểu số, không phân biệt trình độ phát triển đều có đại biểu của mình trong các cơ quan nhà nước.

- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế
* Thể hiện ở chính sách KT của Nhà nước không phân biệt giữa các dt; Nhà nước luôn quan tâm đấu tư phát triển KT đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dt thiểu số.

 Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch về KT giữa các vùng, Nhà nước ban hành các chương trình phát triển KT- XH đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dt và miền núi, thực hiện cs tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.

- Các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về văn hoá, giáo dục
* Các dt có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình; phong tục, tập quán, truyền thống vh được bảo tồn, giữ gìn, khôi phục, phát huy, phát triển là cơ sở củng cố sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc.

* Nhà nước tạo mọi đk để công dân thuộc các dt khác nhau đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc

* Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Không có bình đẳng thì không có đoàn kết thực sự.

* Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là sức mạnh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

d) Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

* Ghi nhận trong HP và các văn bản PL về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

* Thực hiện CL phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc

*Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc



	2’
	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh



 (Tiết 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’

12’

4’

8’
	Hoạt động 1: Cá nhân
-Gv nêu vấn đề: Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Em hãy kể một số đạo mà em biết?
-Tôn giáo là gì ?
-Tín ngưỡng là gì ?

-GV giúp học sinh hình thành khái niệm giữa các tôn giáo là gì ?

Hoạt động 2:Cá nhân
-GV nêu quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được thể hiện như thế nào ?

-GV nhận xét, bổ sung

Khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “Không được phân biệt đối xử vì lí do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân...”

-Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

-GV giải thích thêm: Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, không phân biệt đối xử vì lí do tín ngưỡng, tôn giáo để động viên sức mạnh toàn dân vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động 3: Cá nhân

-GV nêu câu hỏi: Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
	-HS trả lời:
Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo được biểu hiện qua các đạo khác nhau như: đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Tin Lành, đạo Hoà Hảo...

-HS trả lời:

+Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và hình thức nghi lễ thể hiện sự sùng bái tín ngưởng ấy.
+Tín ngưỡng là niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhân.
-HS trả lời:
+Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được Nhà nước bảo hộ.

-HS trả lời:

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó của nhân dân VN, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước.

-HS trả lời:

+Nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+Nhà nước thừa nhận và đảm bảo cho công dân có hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

+Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.

+Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo  để hoạt động trái pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm tổn hại đến an ninh quốc gia.
	2. Bình đẳng giữa các tôn giáo.

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo ở VN đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn gióa được pháp luật bảo hộ.

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

*Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

*Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được Nhà nước bảo hộ.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó của nhân dân VN, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước.

d.Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

-Nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

-Nhà nước thừa nhận và đảm bảo cho công dân có hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

-Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.

-Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo  để hoạt động trái pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm tổn hại đến an ninh quốc gia.

	2’
	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh



4.Dặn dò, bài tập về nhà: (2p)



Làm bài tập1,2,3 4,  trong SGK



Đọc trước bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.



Đọc TL tham khảo
Bài 6



       CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN






            (Tiết 1)

I..MỤC ĐÍCH  BÀI HỌC

1.Về kiến thức:


Hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể của công dân.

2. Về kĩ năng.

-Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

-Biết tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
3.Về thái độ:


-Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của người khác.


-Biết phê phán các hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

II. CHUẨN BỊ.

1.Chuẩn bị của giáo viên:



Các văn bản luật: Tố tụng hình sự, Hình sự, Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính 2002

2.Chuẩn bị của học sinh:



Đọc trước bài học trong SGK.


Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK.


Giấy bút.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp: (1p)Tác phong và sĩ số lớp dạy.
2.Kiểm tra bài cũ: (5p)


Câu hỏi: Nêu nội dung quyền giữa các tôn giáo


Đáp án:

-Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

-Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được Nhà nước bảo hộ.

-Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó của nhân dân VN, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước.

3.Giảng bài mới: 


Giới thiệu bài mới (1p)

   Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, nội dung và ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân đây là một trong những quyền tự do quan trọng đầu tiên của con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mục 1a -b ài 6.
         Tiến trình bài dạy (38’)
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’

20’

6’
	-Gv đặt vấn đề: Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân
Đối với công dân, quyền bất khả xâm phạm về thân thể là quyền quan trọng nhất, được ghi tại điều 71 Hiến pháp năm 1992.
* Hoạt động 1:Thảo luận nhóm
Tình huống trong SGK:
       Ông A mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công  an xã. Trong việc này, ông A khẳng định anh X là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ông A, công an xã đã ngay lập tức bắt anh X và ép buộc  anh phải nhận là đã lấy cắp.

Việc làm của công an xã là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

 * Tại sao việc làm này của công an xã là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

* Hoạt động 2

- Thảo luận nhóm:

 *Thế nào quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

.
- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

Theo nội dung của quyền bất khả xâm phạm về thân thể thì không ai được tự tiện bắt người. Hành vi tự tiện bắt người là hành vi xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật.

-GV nêu câu hỏi: Ai, cơ quan nào có thẩm quyền bắt người trong trường hợp cần thiết?. Thế nào là bắt người đúng pháp luật?

* Vậy có khi nào pháp luật cho phép bắt người không?

* Những trường hợp nào pháp luật  cho phép bắt người?

- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận.

-GV giúp HS rút ra ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

-GV lưu ý:

+ Trong trường 1, việc bắt người chỉ được tiến hành khi có quyết định của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án.

+ Trong trường 2, việc bắt người khẩn cấp cũng cần phải có phê chuẩn của Viện Kiểm sát sau khi tiến hành bắt.

-> nghĩa là đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi đó, ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến Cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Còn đối với người đang phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt mà không cần phải có lệnh hay quyết định của cơ quan Nhà nước.

 Như  vậy, chỉ có người đang phạm tội quả tang thì mới có thể bị bắt mà không cần lệnh hay quyết định nào cả; còn các trường hợp khác thì việc bắt người đều phải có quyết định hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có ý nghĩa gì ?
	-HS trả lời:

 +Việc công an xã bắt người là trái với pháp luật, là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

+Bởi vì công an xã chỉ dựa vào lới khai của ông A, chứ chưa có chứng cớ đầy đủ.

- HS trả lời:
+Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

-HS trả lời

Cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án và một số cơ quan khác mới có bắt và giam, giữ người, nhưng phải theo đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật

-HS trả lời:

Có 3 trường hợp pháp luật cho phép bắt người: 

+ Trường hợp 1: Viện Kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền mà pháp luật cho phép có quyền quyết định bắt bị can, bị cáo để tạm giam, khi có căn cứ xác đáng chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội.

+ Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp (theo nội dung trong SGK).

+ Trường hợp 3: Bắt người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã (theo nội dung trong SGK).

+ Trong trường 3, người đang bị truy nã là người đang có lệnh truy nã của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án. 

-HS trả lời:

-Là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống của con người...

-Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

-Nhằm bảo vệ quyền con người- quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
	1.Các quyền tự do cơ bản của công dân

a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

* Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?

-Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

* Nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

-Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ.
- Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.

-Cán bộ nhà nước có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án và một số cơ quan khác mới có bắt và giam, giữ người, nhưng phải theo đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật.
-Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam, giữ người thì phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.

-Pháp luật quy định rõ trường hợp nào thì mới được bắt giam, giữ người và những ai có quyền ra lệnh bắt giam, giữ người.

*Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

-Là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống của con người...

-Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.

-Nhằm bảo vệ quyền con người- quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

	2’
	Củng cố

Dùng các sơ đồ mà giáo viên đã chuẩn bị để củng cố kiến thức cho học sinh



4.Dặn dò, bài tập về nhà: (2p)



Làm bài tập1,2,3 trong SGK trang 66



Đọc trước bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản.(Phần b)



Đọc TL tham khảo

[image: image8]





            (Tiết 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’

20’

5’
	Hoạt động 2:

Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân, nội dung , ý nghĩa của nó thể hiện như thế nào?

Cách thực hiện: sử dụng phương pháp đàm thoại, tình huống, thảo luận nhóm kết hợp với phương pháp liên hệ thực tiễn.

Hỏi: Em hiểu thế nào về sức khỏe, thế nào vể tính mạng?

Hỏi: Thế còn danh dự, nhân phẩm là gì?

Hỏi: Vậy quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân được thể hiện như thế nào?

Dẫn dắt: Chúng ta vừa tìm hiểu khái niệm quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân. Vậy quyền này thể hiện ở những nội dung cơ bản nào?

Hỏi: Quyền này thể hiện ở mấy nội dung và đó là những nội dung nào?

Hỏi: Tại sao phải bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người?

Hỏi: Theo em nếu tính mạng, sức khỏe của một con người luôn bị đe dọa thì cuộc sống của người đó sẽ như thế nào?

Hỏi: Nếu tính mạng, sức khỏe của nhiều người luôn bị đe dọa thì cuộc sống của xã hội đó sẽ như thế nào?

VD: Luật Hình sự 2000 ở điều 103 trang 69 qui định về “tội đe dọa giết người”

Hay điều 93 trang 64 trong BLHS qui định về “tội giết người”

GV đọc cho lớp nghe tình huống 10 trong sách tình huống trang 39 có liên quan đến danh dự và nhân phẩm và cho lớp phát biểu ý kiến 

Hỏi: Tại sao danh dự, nhân phẩm của con người được pháp luật bảo vệ?

- GV cho lớp 3 phút để thảo luận và đưa ra ý kiến của mình.

- GV tổng hợp ý kiến của học sinh và cho học sinh ghi nội dung cơ bản vào vở.

VD: Bộ Luật hình sự năm 2000 qui định tại điều 121 trang 81 về tội “làm nhục người khác” hay điều 122 trang 82 qui định về tội “vu khống”

Hỏi: Thông qua khái niệm và nội dung về quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân chúng ta rút ra ý nghĩa gì?


	-Sức khỏe là liên quan đến thương tật, bệnh tật.

-Tính mạng liên quan đến sự sống chết của con người.

-Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người.

-Danh dự: là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.

- Học sinh nêu khái niệm trong SGK

-Thể hiện ở hai nội dung đó là: 

Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

-Học sinh tự trả lời theo suy nghĩa của bản thân.

- Cuộc sống của họ trở nên bất an, không thể yên ổn để học tập , lao động, công tác. Vì tính mạng là vốn quí nhất của con người.

- Thì trật tự, an toàn xã hội sẽ không được đảm bảo, xã hội sẽ dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất ổn định và không phát triển được.

Thứ hai: Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cá nhân phát biểu ý kiến 

- Học sinh đọc SGK và rút ra ý nghĩa thông qua nội dung bài học.

+ Nhằm xác định địa vị pháp lí của công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và xã hội.

+ Đề cao nhân tố con người trong Nhà nước pháp quyền XHCN.
	b. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:

*Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:

Quyền này có nghĩa là, công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

* Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe , tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:

- Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.

+Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ đánh người gây thương tích.
+ Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người.

- Thứ hai: Không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

+ Không bịa đặc điều xấu, tung tin xấu, nói xấu xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó.

+ Bất kì ai, dù ở cương vị nào cũng không có quyền xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.

* Ý nghĩa quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân:

- Nhằm xác định địa vị pháp lí của công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và xã hội.

- Đề cao nhân tố con người trong Nhà nước pháp quyền XHCN.

	1’
	Củng cố.

            Dùng Sơ đồ về Quyền  được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân


 (Tiết 3)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	5p
	Hoạt động Á
Mục đích: Mục đích giúp học sinh nắm được khái niệm  nội dung, ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về chổ ở, được bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín. . .và quyền tự do ngôn luận.

Cách thực hiện: Dùng phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với phương pháp hỏi đáp và liên hệ với thực tiễn.

Chia lớp ra thành 3 nhóm giao câu hỏi cho mỗi nhóm.

Nhóm 1: Tìm hiểu khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

Nhóm 2: Tìm hiểu về khái niệm, nội dung, ý nghĩa quyền bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín.

Nhóm 3: Tìm hiểu về khái niệm, nội dung, ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận.
	Thời gian thảo luận 5 phút

Mỗi nhóm cử thư ký ghi nội dung thảo luận của mỗi nhóm và cử đại diện trình bày.


	

	
	Chỗ ở 

(10 phút)
	Thư tín, điện thoại, điện tín (10 phút)
	Ngôn luận 

(10 phút)

	Khái niệm
	Chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Trừ trường hợp pháp luật cho phép.
	Được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

	Nội dung
	- Theo quy định của pháp luật, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm pháp luật.

- Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác.
	- Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác.

- Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay của người nhận
	- Có thể sử dụng quyền này tại các cuộc hợp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố… bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến.

- Có thể viết bài gửi dăng báo, bày tỏ ý kiến quan điểm của mình về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

- Có quyền đống góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân trong dịp tiếp xúc với cử tri.

	Ý nghĩa
	- Tránh mọi hành vi tùy tiện của bất kỳ ai, cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ.

- Trên cơ sở quy định của pháp luật, quyền của công dân được tôn trọng và bảo vệ
	- Đây là quyền cơ bản của công dân, quyền về bí mật đời tư của cá nhân

- Đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội.
	- Là một trong các quyền tự do cơ bản của công dân trong một xã hội dân chủ.

- Quyền này có vị trí quan trọng trong hệ thống các công dân.

	Củng cố: (1p)

 Học sinh nắm được những nội dung cơ bản của tiết học.


                                                                   (Tiết 4)

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	17’

16’
	Hoạt động  1:Cá nhân

Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thuyết trình, đàm thoại kết với phương pháp thảo luận nhóm.

Hỏi: Nhà nước ta cần phải có những trách nhiệm như thế nào để giúp công dân thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản của mình?
GV nêu tiếp câu hỏi: Hãy kể tên những luật và bộ luật mà chúng ta đã học và đã được biết qua?

Bên cạnh những trách nhiệm của Nhà nước thì công dân chúng ta cần phải thực hiện những trách nhiệm như thế nào để đảm bảo quyền tự do cơ bản của công dân.

- Chia lớp thành 4  nhóm tương ứng với 4 trách nhiệm của công dân trong sách giáo khoa để học sinh thảo luận .

Nhóm 1: thảo luận nội dung thứ nhất.

Nhóm 2: thảo luận nội dung thứ hai.

Nhóm 3: thảo luận nội dung thứ ba.

Nhóm 4: thảo luận nội dung thứ tư.

- Giáo viên tổng hợp ý kiến, bổ sung, hoàn thiện và cho học sinh ghi nội dung cơ bản.


	-HS trả lời:

+Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật. ... trong đó quy định công dân được đảm bảo các quyền tự do cơ bản. 
+Nhà nước xử lí, trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm thô bạo đến các quyền tự do cơ bản của công dân.
+Xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật từ trung ương đến địa phương.

-Nhà nước tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật... để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

Học sinh tự kể tên những ngành luật được học như : luật Dân sự, luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự…
- Thời gian thảo luận 5 phút, nhóm cử đại  diện trình bày nội dung thảo luận của nhóm.
	2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.

a.Trách nhiệm của Nhà nước.

-Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật. Thông qua pháp luật , Nhà nước xử lí, trừng trị nghiêm khắc những hành vi vi phạm xam phạm đến các quyền tự do cơ bản của công dân.
-Nhà nước tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật từ Trung ương đến địa phương để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân.

b.Trách nhiệm của công dân.

-Công dân phải học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình .

-Công dân có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

-Công dân tích cực tham gia giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám người trong những trường hợp được pháp luật cho phép.

-Công dân cần tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.

	5’
	Củng cố. (4’)
             Cho học sinh làm bài tập 10, 11, 12 trang 66-67



4.Dặn dò, bài tập về nhà : (1’)
Làm bài tập 7, 8 trong SGK



Đọc trước bài 7, phần 1: Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của công dân

Bài 7
CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ







(Tiết 1)

I..MỤC ĐÍCH  

1.Về kiến thức:


Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa cách thực hiện quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

2. Về kĩ năng.


-Biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.


-Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.
3.Về thái độ:


-Tích cực thực hiện quyền dân chủ của công dân.


-Tôn trọng quyền dân chủ của mỗi người.


-Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ  của công dân.

II. CHUẨN BỊ.

1.Chuẩn bị của giáo viên:

 Các văn bản Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Hình sự


 Sơ đồ về Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.


 Bảng số liệu về Quốc hội Việt Nam

2.Chuẩn bị của học sinh:



Đọc trước bài bọc trong SGK



Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK



Giấy bút
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp: (1 ph) Tác phong và sĩ số lớp dạy.

2.Kiểm tra bài cũ: (5p )

Câu hỏi: Nêu khái niệm và ý nghĩa quyền tự do ngôn luận của công dân.



Đáp án: 

-Khái niệm: Quyền tự do ngôn luận của công dân nghĩa là công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước.

-Ý  nghĩa: quyền này là cơ sở, điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội.
3.Giảng bài mới: 39p


Giới thiệu bài mới.(1p)


Trong tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những quyền dân chủ đầu tiên của công dân đó là quyền bầu cử và ứng cử. Thông qua tiết học này chúng ta sẽ thấy được quyền công dân thể hiện  cụ thể như thế nào và ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử đối với công dân.


Tiến trình bài dạy: (38’)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’

20’

7’
	Hoạt động 1 :

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của quyền ứng cử của công dân.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp đam thoại, thuyết trình kết hợp với liên hệ thực tiễn.

Hỏi: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là gì? Tại sao nói thực hiện quyền bầu cử và ứng cử là thực hiện quyền dân chủ gián tiếp?

Giáo viên tổng hợp ý kiến và cho học sinh ghi khái niệm.

Thông qua khái niệm chúng ta tìm hiểu về nội dung của quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

Hỏi: Những điều kiện nào công dân chúng ta được quyền bầu cử và ứng cử.

Hỏi: Tuổi 18 quy định trong luật bầu cử giống hay khác tuổi 18 quy định trong luật hôn nhân và gia đình?

Hỏi: Trường hợp nào công dân không được quyền bầu cử và ứng cử?

Giáo viên tổng hợp ý kiến và cho học sinh ghi nội dung cơ bản.

Hỏi: Quyền bầu cử và ứng cử của công dân được thể hiện như thế nào?

Giáo viên giải thích nguyên tắc bầu cử và ứng cử cho học sinh hiểu.

Hỏi: Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực Nhà nước như thế nào?

Hỏi: Thông qua khái niệm và nội dung tiết học hôm nay các em rút ra ý nghĩa gì về quyền bầu cử và ứng cử của công dân?

Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh và cho học sinh ghi nội dung cơ bản vào vở.


	Học sinh đọc SGK và chú ý trả lời câu hỏi của giáo viên.

Đây là quyền cơ bản của công dân thể hiện quyền dân chủ trên lĩnh vực chính trị.

- Sở dĩ nói đây là quyền dân chủ gián tiếp là vì thông qua những đại biểu nhân dân bầu lên sẽ nói lên tâm tư, nguyện vọng vủa nhân dân.

- Công dân đủ 18 tuổi trở lên được quyền bầu cử.

 - Đủ 21 tuổi trở lên được quyền ứng cử.

Khác nhau: tuổi 18 quy định trong luật hôn nhân và gia đình chỉ cần chớm bước qua tuổi 18 là đủ điều kiện kết hôn đối với công dân nữ. Tuổi 18 quy định trong luật bầu cử thì phải đúng ngày tháng năm sinh.

Trong SGK trình bày rất cụ thể những trường hợp không được bầu cử và ứng cử mà khái quát lại có 2 trường hợp sau:

+ Người vi phạm pháp luật và đang bị pháp luật xử lí.

+ Người mất năng lực hành vi dân sự.(bị bệnh tâm thần, bệnh đao…)

-Quyền bầu cử: thực hiện theo các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

-Quyền ứng cử: thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

- Đại biểu nhân dân phải dành thời gian để tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực trước Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

- Các đại biểu phải thường xuyên báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và Quốc hội, hội đồng nhân dân, có trách nhiệm trả lời các yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

- Học sinh đưa ra ý kiến cá nhân thông qua nội dung bài học.
	1.Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

a.Khái niệm quyền bầu cử và quyền ứng cử.

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

b.Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

* Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ bản đại biểu của nhân dân .
-Hiến pháp quy định mọi công dân VN đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Pháp luật quy định rất chặt chẽ những trường hợp không được quyền bầu cử và quyền ứng cử.

*Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

-Quyền bầu cử: thực hiện theo các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

-Quyền ứng cử: thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

*Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước  thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước – cơ quan đại biểu của nhân dân.

-Các đại biểu nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri.

-Các đại biểu nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri.

c.Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử cử công dân.

- Đây là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước , để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

-  Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta. 

	1’
	Củng cố.

Dùng sơ đồ về Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân để củng cố kiến thức cho học sinh








(Tiết 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’

20’

7


	Hoạt động 1 

Mục tiêu: giúp học sinh nắm được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở,phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm và liên hệ thực tiễn.

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm về quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Hỏi: Các em đã chứng kiến việc nhân dân ta quản lí Nhà nước và xã hội như thế nào?

Giáo viên tổng hợp ý kiến của học sinh và goi học sinh nêu khái niệm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Giáo viên cho học sinh ghi khái niệm vào vở.

Từ khái niệm chúng ta đi tìm hiểu về nội dung của quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Về nội dung có 2 nọi dung lớn là ở phạm vi cả nước và phạm vi địa phương.

Hỏi: Ở phạm vi cả nước thì quyền quản lí của nhân dân được thể hiện như thế nào?

Giáo viên gọi học sinh cho ví dụ.

Gọi học sinh trả lời tiếp nội dung còn lại ở phạm vi cả nước.

Giáo viên gọi học sinh cho ví dụ

Sang nội dung lớn thứ 2, ở cơ sở. Chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 loại “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung: Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.VD

Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung: Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.VD

Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung: Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.VD

Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung: Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra.VD

Hỏi: Thông qua tiết học này mang lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
	Học sinh đọc SGK kết hợp với kiến thức thực tiễn để trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống pháp luật.

- Nhân dân giám sát cán bộ Nhà nước trong quá trình hoạt động …

Học sinh nêu khái niệm trong SGK trang 72,73.

Học sinh đọc SGK phần nội dung và chú ý phần dẫn dắt của giáo viên.

- Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật .

VD: Nhân dân góp ý kiến xây dựng  Hiến pháp, luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật dân sự…

-Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

VD: Hiện nay  đang soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân.

Thời gian thảo luận là 4 phút mỗi nhóm có nhiệm vụ tìm ví dụ cụ thể ở địa phương thông qua nội dung của nhóm mình thảo luận.

- Trước khi toàn dân thực hiện đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên 

máy thì thông qua những phương tiện thông tin đại chúng đã giúp nhân dân nắm bắt được sựu thay đổi của luật ATGT.

- Chính sách dân số KHHGĐ: mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến 2 con, “dù gái hay trai chỉ 2 là đủ”, “dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”…

- Ở thôn, xã muốn sửa chữa trụ sở thôn, làm đường bê tông liên thôn, xin ý kiến của nhân dân về mức đóng góp, chi phí cho công trình như thế nào.

- Giải tỏa mặt bằng họp dân xin ý kiến về việc chuyển sang khu tái định cư mới có được không, mức đền bù thế nào cho thỏa đáng.

Nhân dân giám sát về hoạt động, đạ đức của cán bộ thôn, xã . Giám sát về khiếu nại, tố cáo của người dân gửi lên có được giải quyết kịp thời hay không.
	2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

a.Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

b.Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

* Ở phạm vi cả nước.

-Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng...

-Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

* Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, theo Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có 4 loại:

-Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

-Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

-Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.

-Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra.

c.Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Đây là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Nhân dân tham gia tích cực  vào mọi lĩnh vực của quản lí nhà nước và xã hội, làm cho đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng và văn minh.

	1
	Củng cố.

Dùng sơ đồ về Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội để củng cố kiến thức cho học sinh.




                                 (Tiết 3)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’
17’
5’
5’
	Hoạt động 3:

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của quyền khiếu  nại, tố cáo của công dân.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp nêu vấn đề,thuyết trình, đàm thoại.

Chúng ta vẫn thường nhắc đến quyền khiếu nại và tố cáo của công dân nhưng thực sự chúng ta chưa tìm hiểu rõ về những quyền ấy. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết những vấn đề thắt mắc về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hỏi: Em hiểu thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

VD: Một công dân A gửi đơn khiếu nại  đến trường X về việc ông hiệu trưởng đã từ chối nhận con của công dân A vào trường mặc dù con công dân A đã thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định của nhà trường.

Hỏi: Hãy so sánh khiếu nại và tố cáo có điểm nào giống và khác nhau?

Để hiểu rõ về khái niệm chúng ta tìm hiểu nội dung của quyền khiếu nại, tố cáo.

Hỏi: Người nào có quyền khiếu nại, tố cáo?

Hỏi: Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo?

Hỏi: Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo diễn ra như thế nào?

Hỏi: Thông qua nội dung trên thì quyền khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?

Hỏi: Sau khi tìm hiểu các quyền dân chủ của công dân thì Nhà nước và công dân có trách nhiệm gì để thực hiện tốt các quyền tự do dân chủ đó?
	Học sinh nêu khái niệm trong SGK.

Giống nhau:

- Có thể có sự vi phạm pháp luật.

- Có sự phát hiện việc cho là vi pham pháp luật

- Có chủ thể phát hiện.

- Có chủ thể bị cho là vi phạm pháp luật

- Có thể có thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Khác nhau:

- Kiếu nại:

+ Nhằm khôi phục lợi ích của người khiếu nại.

+  Chủ thể KN là chủ thể có lợi ích bị xâm phạm.

+ Chủ thể khiếu nại công dân, tổ chức.

+ KN chỉ trong lĩnh vực hành chính.

- Tố cáo:

+ Nhằm khôi phục lợi ích của người khác.

+ Chủ thể tố cáo và chủ thể có lợi ích là khác nhau.

+ Chủ thể tố cáo chỉ là công dân.

+ Tố cáo trong lĩnh vực hàn chính và hình sự.

-Người khiếu nại:cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại

-Người tố cáo: Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo.

- Người giải quyết khiếu nại:

+Người đứng đầu cơ quan hành chính.

+Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính.

+CT UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng thanh tra CP, TTCP.

-Người giải quyết tố cáo: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền là:

+Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo

+Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo

+Chánh thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP.

-Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại có 4 bước

-Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo có 4 bước

Học sinh đọc SGK và trả lời.

Học sinh đọc SGK và trả lời nội dung cơ bản.
	3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

a.Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

b.Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

*Người có quyền khiếu nại, tố cáo.

-Người khiếu nại:cá nhân, tổ chức đều có quyền khiếu nại

-Người tố cáo: Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo.

*Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Người giải quyết khiếu nại:

+Người đứng đầu cơ quan hành chính.

+Người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính.

+CT UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng thanh tra CP, TTCP.

-Người giải quyết tố cáo: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền là:

+Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo

+Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo

+Chánh thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP.

*Quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại có 4 bước:

+B1: Người khiếu nại nộp đơn.

+B2:Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết

+B3: Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết, thì quyết định có hiệu lực.

Nếu không đồng ý thì tiếp tục khiếu nại tiếp...

+B4: Người giải quyết khiếu nại làn 2 xem xét giải quyết, nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra Tòa..

-Quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo có 4 bước:

+B1: Người tố cáo gởi đơn tố cáo.

+B2:Người giải quyết tố cáo xác minh và ra quyết định .

+B3:Nếu người tố cáo thấy việc giải quyết không đúng thì có quyền tố cáo với cơ quan cấp trên..

+B4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần hai có trách nhiệm giải quyết.

c.Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Đây là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân của mình trong một xã hội dân chủ.

 - Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân:

- Trách nhiệm của Nhà nước:

- Quốc hội ban hành Hiến pháp và các luật làm cơ sở pháp lí vững chắc cho sự hình thành chế độ dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. 

- Chính phủ và chính quyền các cấp tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật.

- Tòa án và các cơ quan tư pháp phát hiện kịp thời và xử lí nghiêm minh những hành vi vi pham pháp luật.

- Trách nhiệm của công dân:

- Thực hiện quyền dân chủ tức là thực thi quyền của người làm chủ Nhà nước và xã hội.

- Muốn làm một ngườu chủ tốt thì trước tiên cần có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ.

	1
	Củng cố.

 Dùng sơ đồ về Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân  và Sơ đồ về Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân để củng cố kiến thức cho học sinh.




Bài :
8
PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

(Tiết 1)

I..MỤC ĐÍCH  BÀI HỌC

1.Về kiến thức:


Hiểu được khái niệm, nội dung cơ bản của quyền học tập, sáng tạo của công dân.

2. Về kĩ năng.


Biết thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

3.Về thái độ:

Có ý chí phấn đấu vươn lên, biết sáng tạo trong học tập và lao động để trở thành công dân có ích cho đất nước.

II. CHUẨN BỊ.

1.Chuẩn bị của giáo viên:



Các văn bản Luật Giáo dục, Hiến pháp, Luật Sở hữu trí tuệ.



Sơ đồ về Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.



Bảng kiến thức về quyền được học tập của công dân.



Sơ đồ về Quyền được phát triển của công dân.

2.Chuẩn bị của học sinh:



Đọc trước bài bọc trong SGK



Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK



Giấy bút
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp: (1p) Tác phong và sĩ số lớp dạy.

2.Kiểm tra bài cũ: (5p)

Câu hỏi: Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm các quyền dân chủ của công dân.



Đáp án:

- Nhà nước phải đảm bảo các điều kiện để công dân thực hiện quyền dân chủ, ban hành và tổ chức thi hành Hiến pháp và luật, đảm bảo cho các quyền dân chủ của công dân được thực hiện.  Tòa án và các cơ quan tư pháp phát hiện kịp thời và xử lí nghiêm minh những vi phạm cascq quyền dân chủ

-Muốn làm một người chủ tốt cần có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ.

Mọi hành vi lạm dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước đều bị xử lí nghiêm minh.

3.Giảng bài mới: (1p)


Giới thiệu bài mới.


Nói về nhân tố con người trong mọi thời đại nói chung và trong thời kì CNH, HĐH nói riêng. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, con người cần phải được quan tâm phát triển để có đủ tri thức, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới.


Tiến trình tiết dạy (38’)
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	18’
15’
	Hoạt động 1 : 

Mục tiêu: Hiểu được mọi người đều có quyền học tập và sáng tạo của công dân.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm,  xử lí tình huống, động não, đàm thoại.

Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm giải quyết một tình huống sau:

-Tình huống 1:

Thắng bị bại liệt 2 chân từ năm 3 tuổi, nay đã 8 tuổi mà vẫn chưa được đi học.Vì mẹ Thắng cho rằng học cũng không có ích gì, mà cũng chẳng trường nào nhận.

Em có tán thành ý kiến của mẹ Thắng không ? Vì sao?

-Tình huống 2:

 Sau khi tốt nghiệp THCS, hai chị em Hiền và Tú cùng có nguyện vọng vào học lớp 10, nhưng vì gia đình khó khăn, nên bố Hiền quyết định cho Tú tiếp tục học lên vì tú là con trai, Hiền là con gái nên phải ở nhà đỡ đần cha mẹ, chờ lấy chồng.

Em có tán thành ý kiến của bố Hiền không?

- Tình huống 3:

Thành là thanh niên dân tộc thiểu số, vừa tốt nghiệpTHPT, có năng khiếu và yêu thích hội họa nên muốn thi vào trường ĐH Mỹ thuật, nhưng vì gia đình khó khăn nên dự định về Hà Nội làm việc kiếm sống và sẽ ôn thi ĐH hệ tại chức của Trường. Bạn Thành khuyên nêm ở quê làm ruộng, là nông dân thì không thể trở thành họa sĩ được, với lại hoàn cảnh quá khó khăn làm sao thi và học được.

Em có suy nghĩ gì về lời khuyên của bạn anh Thành?

GV góp ý, kết luận  tình huống.

GV đưa câu hỏi để học sinh động não:

-Vì sao cần phải học tập?

GV liệt kê câu trả lời trên bảng, liên hệ với 3 tình huống trên để giải thích và tổng hợp, đi đến kết luận :

- Có tri thức, mở rộng hiểu biết

- Làm chủ cuộc sống.

- Đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình, vươn lên làm giàu.

- Góp phần xây dựng quê hương

-Học sinh đọc sgk để hiểu về quyền học tập, học sinh trao đổi, thảo luận, giáo viên giải thích thêm và kết luận.

Chuyển ý:

Ngoài  quyền học tập thì quyền  sáng tạo cũng là quyền phát triển của công dân.

-Tình huống :

Anh Lâm là nông dân nghèo, mới học hết lớp 9, anh mày mò chế tạo máy bóc vỏ lạc đỡ giúp đỡ gia đình. Thấy Lâm vất vả, cha anh can ngăn, nhưng anh đã thành công, một máy bóc vỏ lạc, năng suất cao gấp 40 lần lao động thủ công. Lâm quyết định mang máy đi đăng kí bản quyền sở hữu công nghiệp. Cha anh e ngại:

-Chỉ có kĩ sư, tiến sĩ mới được cấp bản quyền sở hữu công nghiệp, con mang đi làm gì cho mất công.

Em có suy nghĩ gì về lời nói của cha anh Lâm?

GV hướng dẫn học sinh góp ý kiến và tranh luận. 

GV kết luận, thống nhất ý kiến về việc xử lí tình huống trên.

-GV nêu một số câu hỏi:

+Ngoài sáng tạo về cải tiến kĩ thuật, em biết những sáng tạo nào khác? Nêu ví dụ.

+Em hiểu quyền sáng tạo của công dân là gì? Bao gồm những quyền gì?

+Quyền sáng tạo có ý nghĩa như thế nào đối với công dân?

+Học sinh có thể thực hiện quyền sáng tạo như thế nào?

HS phát biểu, GV ghi ý kiến lên bản phụ và giảng giải, thống nhất ý kiến .
	Học sinh  chia làm 3 nhón theo yêu cầu của GV, cùng đọc SGK, thảo luận tình huống và cho ý kiến thống nhất, ghi vào giấy, cử đại diện trình bày.

- Không đồng ý, vì người lành lặn hay khuyết tật đều có cơ hội học tập như nhau .....

- Không đồng ý, vì mọi người không phân biệt nam nữ đều có cơ hội học tập như nhau.. 

Điều 10, Luật Giáo dục ...

-Ý kiến của bạn anh Thành là sai, vì mọi người không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội... đều có thể học bất cứ ngành nào, với nhiều hình thức khác nhau..., và học khi nào có điều kiện ....  

Học sinh phát biểu liệt kê lí do và lợi ích của việc học tập  học tập

-Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học, Trung học, Đại học và Sau đại học.

-Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.

-Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.

-Quyền học tập của công dân còn có nghĩa là mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

Học sinh đọc SGK và phát biểu theo yêu cầu của GV.

Học sinh phát biểu, góp ý xử lí tình huống :

Ý kiến sẽ được thống nhất như sau:

-Không đồng ý với ý kiến của bố anh Lâm.

-Vì:+ Mọi công dân có quyền sáng tạo.

+ Công dân có quyền đề nghị Nhà nước cấp bản quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm do mình sáng tạo ra, nếu đủ tiêu chuẩn quy định.

Theo Điều 60- HP 1992

Học sinh đọc sách giáo khoa, để trả lời các câu hỏi của GV, thống nhất ý kiến như nội dung cơ bản trong SGK..
	1.Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

a. Quyền học tập của công dân.

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

b.Quyền sáng tạo của công dân.

Đó là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

	4’
	Củng cố.

Dùng Sơ đồ về Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân, Bảng kiến thức về quyền được học tập của công dân.







(Tiết 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	15’

	Hoạt động 2

Mục tiêu: Tìm hiểu quyền phát triển của công dân, ý nghĩa của quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân và trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 

Cách thực hiện: sử dụng phương pháp đàm thoại, liên hệ thực tiễn kết hợp với thảo luận nhóm.

GV nêu câu hỏi đàm thoại:

-Các em có được gia đình, Nhà nước quan tâm tới sự phát triển về trí tuệ, sức khỏe, đạo đức và đời sống tinh thần như thế nào?

-Đối với những trẻ em có năng khiếu thì được Nhà nước tạo điều kiện phát triển năng khiếu như thế nào?

-Ví sao các em có được sự quan tâm đó?

-Em hiểu quyền được phát triển của công dân là gì?

GV hướng dẫn học sinh trả lời, ghi vắn tắt nội dung trả lời lên bảng, giảng giải, thống nhất ý kiến.

GV cho HS xem một số tranh ảnh về quyền được phát triển của công dân.

+Người dân được khám sức khỏe .
+Trẻ em được tiêm phòng bệnh

+Người dân tham gia thể thao, đọc sách báo, xem ti vi...

Sau đó trả lời các câu hỏi sau:

-Thế nào là công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ?

-Thế nào là công dân được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ?

-Em hiểu thế nào là phát triển toàn diện?
	Học sinh đọc SGK trả lời các câu hỏi của GV.

-Tạo mọi điều kiện rất tốt.
-Tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng, nâng cao để phát triển năng khiếu.

-Do pháp luật của Nhà nước quy định.
-Nội dung như nội dung trong SGK

*Quyền được phát triển của công dân, được biểu hiện ở hai nội dung:

-Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.
-Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

-Đời sống vật chất: no, ấm, chăm sóc sức khỏe...

-Đời sống tinh thần: thông tin đại chúng, nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa công cộng.

- Là được tạo điều kiện để phát triển về trí tuệ, thể chất, đạo đức, thẩm mĩ, các khả năng và năng lực cá nhân.
	c.Quyền được phát triển của công dân

Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong mội trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.



	10’
	GV nêu câu hỏi :

-Việc Nhà nước công nhận quyền học tập của công dân có ý nghĩa như thế nào đối với em?

-Việc Nhà nước công nhận quyền sáng tạo của công dân có ý nghĩa như thế nào đối với em ?

-Việc Nhà nước công nhận quyền phát triển của công dân có ý nghĩa như thế nào đối với em?

-Việc Nhà nước công nhận quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền phát triển của công dân có ý nghĩa như thế nào?

GV hướng dẫn học sinh phát biểu, nhận xét, kết luận 
	Học sinh đọc SGK để trả lời các câu hỏi của GV:


	2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

-Thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta.

- Là sở điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.



	11’
	Thảo luận lớp

GV nêu các câu hỏi:

-Nhà trường đã bảo đảm quyền được học tập, sáng tạo của các em như thế nào?

-Chính quyền địa phương đã bảo đảm quyền được học tập, sáng tạo của các em như thế nào?

-Các em cần làm gì để thực hiện quyền học tập sáng tạo và phát triển của mình?

GV hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi. Sau đó giảng giải, minh họa, kết luận vấn đề
	Học sinh đọc sách giáo khoa  và liên hệ thực tế ở địa phương và bản thân  để trả lời các câu hỏi của GV
	3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

a. Trách nhiệm của Nhà nước.

-Ban hành chính sách, pháp luật thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sống của mỗi người dân.

-Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.

-Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiện cứu khoa học’

-Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

b.Trách nhiệm của công dân

-Công dân cần có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập là học cho mình, cho gia đình và đất nước, trở thành người có ích cho cuộc sống.

-Công dân cần có ý chí vương lên, chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

-Mỗi công dân cõ ý thức góp phần vào việc nâng cao dân trí của công dân VN, để VN trở thành một nước phát triển, văn minh.

	1’
	Hoạt động 4 : Củng cố.

 Dùng Sơ đồ về Quyền được phát triển của công dân để củng cố kiến thức và  Sơ đồ về Ý nghĩa và trách nhiệm của Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân để củng cố kiến thức.



4.Dặn dò, bài tập về nhà: (1p)



 Làm bài tập 5 trong SGK



Học từ bài 6 đến bài 8 tiết sau kiểm tra 1 tiết

Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CỦA ĐẤT NƯỚC (Tiết 1)

I..MỤC ĐÍCH

1.Về kiến thức:


Vai trò của pháp luật đối sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực kinh tế , văn hóa và xã hội.

2. Về kĩ năng.


Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo ve môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3.Về thái độ:

Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, quốc phòng.

II. CHUẨN BỊ. 

1.Chuẩn bị của giáo viên:

Hiến pháp và các văn bản Luật Doanh nghiệp, Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh quốc gia



Sơ đồ về Vai trò và sự tác động của pháp luật đến quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước

Sơ đồ về Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực văn hóa

Sơ đồ về Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước  trong lĩnh vực xã hội

2.Chuẩn bị của học sinh:



Đọc trước bài bọc trong SGK



Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK



Giấy bút
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp: (1p)Tác phong và sĩ số lợp dạy

2.Kiểm tra bài cũ: 5p


Câu hỏi: Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển?



Đáp án: 

-Công dân cần có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập là học cho mình, cho gia đình và đất nước, trở thành người có ích cho cuộc sống.

-Công dân cần có ý chí vươn lên, chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

-Mỗi công dân co ý thức góp phần vào việc nâng cao dân trí của công dân VN, để VN trở thành một nước phát triển, văn minh.

3.Giảng bài mới:


Giới thiệu bài mới. 1p


Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế, có sự bảo đảm ổn định và phát triển về văn hóa, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện, có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.


Trong sự phát triển bền vững của đất nước, pháp luật có vai trò như thế nào?


Tiến trình tiết dạy:

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	5’
11’
10’

10’
	Hoạt động 1 :

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại gợi mở.

Đặt vấn đề: Cho đến nay , định nghĩa phát triển bền vững được hiểu dưới nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Theo cách hiểu chung nhất  thì phát triển bền vững là sự tăng trưởng và phát triển liên tục , vững chăcs trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bapr vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng.

Trong các  yếu tố cần thiết  đòi hỏi cho phát triển bền vững đất nước, tăng trưởng kinh tế được coi là yếu tố cơ bản nhất, có ý nghĩa quyết định để phát triển bền vững.

Hỏi: Vì sao kinh tế được coi là yếu tố cơ bản nhất?

Hỏi: Có người cho rằng : để phát triển kinh tế đất nước thì chỉ cần có các chủ trương, chíọc  pháp luật. Em có đồng ý với ý kiến này không?

Hỏi: Vậy để kinh tế phát triển bền vững thì pháp luật phải đặt ra những yếu tố như thế nào?

Hỏi: Em có cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam cần phải có pháp luật không?

Hỏi: Nếu không có pháp luật mà chỉ có đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì có thể giải quyết được vấn đề pháp luật không?


	- Tăng trưởng kinh tế đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để bảo vệ môi trường.

- Tăng trưởng kinh tế chi phí tiến bộ kỹ thuật, là cái cần thiết để thay thế các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng tiền và các công nghệ…

Học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi của giáo viên.

Để tăng trưởng kinh tế Nhà nước sử dụng nhiều công cụ, phương tiện, biện pháp, trong đó pháp luật được coi là phương tiện không thể thiếu.

-Pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của hoạt động kinh doanh.

-Pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để làm giàu cho mình và cho đất nước.

-Thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

-Pháp luật góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng đaọ đức và lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, nhờ đó mà góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội\ của đất nước.

-Không có pháp luật nền văn hóa đất nước khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Không có pháp luật mà chỉ có chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước thì khồn đủ chặt chẽ đủ chặt chẽ đẻ giải quyết cac vấn đề tồn tại trong xã hội.
	1.Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

* Trong lĩnh vực kinh tế.

-Pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của hoạt động kinh doanh.

-Pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để làm giàu cho mình và cho đất nước.

-Thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tóm lại, pháp luật giữ vai trò quan trọng , tác động đến toàn bộ nền kinh tế, khơi dậy mọi tiềm năng xã hội để phát triển kinh tế đất nước.

*Trong lĩnh vực văn hóa.

Văn hóa là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hoạt động của xã hội. Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

Pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức lối sống tốt đẹp, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

*Trong lĩnh vực xã hội.

Pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.

Các vấn đề xã hội nảy sinh trong thời kì kinh tế thị trường, chỉ được giải quyết một cách hiệu quả thông qua các quy định của pháp luật. Cho nên, pháp luật góp phần tích cực vào việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trên đất nước.

	1p
	Củng cố.

Dùng  Sơ đồ về Vai trò và sự tác động của pháp luật đến quá trình tăng trưởng kinh tế của đất nước , Sơ đồ về Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực văn hóa, xã hội để củng cố kiến thức cho học sinh.


	
	


                        (Tiết 2)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	20’

16’
	Hoạt động 2

Mục tiêu : Giúp học sinh nắm được vai trò của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh – quốc phòng.

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại.
*Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

GV cho học sinh xem một số hình ảnh về cảnh môi trường rừng, biển, nguồn nước, không khí...  bị tàn phá. 

GV nêu câu hỏi: 

Hỏi: Những hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến môi trường?

HS trả lời.

GV nêu ảnh hưởng của môi trường bị tàn phá ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sự phát triển kt- xh của đất nước, từ đó đi đến kết luận về BVMT:

+ BVMT là giữ gìn cho MT trong lành sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu của con người và thiên nhiên gây ra cho MT, ứng phó sự cố MT; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện MT, đảm bảo cân bằng sinh thái; ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người gây ra; sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

+BVMT là bộ phận cấu thành không thể tách rời của phát triển bền vững

Hỏi: Để khắc tình hình môi trường nước ta hiện nay Nhà nước cần phải làm gì?

Hỏi: Vai trò của pháp luật đối với lĩnh vực an ninh – quốc phòng thể hiện như thế nào?

Nếu không có pháp luật Nhà nước không thể quản lí được xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
	Học sinh trả lời theo suy nghĩ của bản thân.

Nhà nước cần đặt ra hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn nữa về vấn đề môi trường.

Đầu tư, phát triển mạnh khoa học – công nghệ để giải quyết vấn đề môi trường nước ta hiện nay.

Pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh là điều kiện không thể thiếu trong phát triển bền vững của đất nước.


	1.Vai trò 
*Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

-Các quy định của pháp luật có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-Pháp luật xác định trách nhiệm bảo về môi trường của các tố chức cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong đời sống cộng đồng; 

-Pháp luật thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

*Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

-Pháp luật quy định về bảo vệ chế độ XHCN; giữ vững an ninh  chính trị và trật tự, an toàn xã hội; 

-Pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia của tổ chức và công dân; 

-Pháp luật nghiêm khắc trừng trị và xử lí nghiêm minh đối với những hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

-Pháp luật giữ vai trò bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự để xã hội ổn định và phát triển. 

	1p
	Củng cố.

Sơ đồ vềVai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh.


                                   (Tiết 3)                                                                                                         

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	15

10’

11


	Hoạt động 1 

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất nước.
Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại.

Hỏi: Kinh doanh là gì?

Hỏi: Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh của công dân?

Hỏi: Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh như thế nào?

Hỏi: Thế nào là pháp luật về phát triển văn hóa?

Hỏi: Pháp luật về văn hóa bao gồm nhiều nội dung nhưng nội dung nào quan trọng nhất?

Hỏi: Di sản văn hóa là gì?

Hỏi: Em đã biết những luật nào liên quan đến lĩnh vực xã hội?

Đồng thời với chủ trương , chính sách và pháp luật nhằm tăng trưởng kinh tế, Nhà nước ta phải quan tâm đến giải quyết các vấn đề xã hội, với quan điểm thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2001- 2020 là “tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.”
	Hoạt động 1 :Cá nhân

-HS trả lời:

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đíc sinh lợi.

-HS trả lời:

Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

-HS trả lời:

Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

-Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

-Bảo vệ môi trường.

-Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

-Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

-HS trả lời:

Pháp luật về phát triển văn hóa là hệ thống các quy phạm pháp luật về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, nghiêm cấm, loại trừ truyền bá tư tưởng văn hóa phản động , đồi trụy, giữ gìn và phát triển các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể….

-HS trả lời:

Quan trọng nhất là pháp luật về di sản văn hóa. 

-HS trả lời:

Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, là sản phẩm tinh thần , vật chất có giá trị lịch sử ,văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một đất nước có nền kinh tế phát triển cần quan tâm giải quyết các vấn đề dân số, việc làm, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, vấn đề  đạo đức và lối sống.
	2.Một số nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất nước.

a.Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

*Quyền tự do kinh doanh của công dân.

Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

*Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh.

-Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh và những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

-Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

-Bảo vệ môi trường.

-Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

-Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

b. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa.

-Pháp luật ban hành các quy định về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản  văn hóa vật thể và phi vật thể; khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể .

-Pháp luật nghiêm cấm những hành vi truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

c. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

-Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh tạo ra nhiều việc làm mới cho  người lao động.

-Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kt- tài chính thực hiện xóa đói giảm nghèo 

-Luật HN và GĐ và Pháp lệnh Dân số có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình

-Luật Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe nhân dân quy định trách nhiệm việc Nhà nước áp dụng các biện pháp nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo phát triển giống nòi

-Vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội , nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh.

	1p
	Củng cố.

Dùng Sơ đồ về Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội để củng cố kiến thức.




(Tiết 4)

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	20’


	Hoạt động 4 :

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh – quốc phòng.

Cách thực hiện: Sử dụng  phương pháp thuyết trình kết hợp với đàm thoại và thảo luận nhóm.

GV tổ chức hoạt động nhóm với 2 nội dung sau:

Các nhóm trình bày.

GV kết luận:

+Theo quy định của pháp luật về BV và phát tiển rừng, các tổ chức, cá nhân là chủ rừng có các quyền: được sử dụng rừng và đất rừng trồng ổn định; được hưởng thành quả lao động trên đất rừng được giao và được quyền thừa kế, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ của họ là: thực hiện đúng và đầy đủ về các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng; khai thác rừng đúng độ tuổi và trồng lại rừng ngay để rừng được tái sinh.

+Pháp luật nghiêm cấm những hành vi sau:

Chặt phá khai thác rừng trái phép

Săn bắn, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép.

Khai thác trái phép tài nguyên, sinh vật, tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác; mang trái phép hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng.


	Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận 2 vấn đề.

Nhóm 1+2: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ rừng.

Nhóm 3+4: Tìm hiểu về những hành vi  bị nghiêm cấm trong việc bảo vệ rừng.

- Thời gian thảo luận 5 phút sau đó cử đại diện trình bày.
	d.Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường 

-Pháp luật quy định, việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ nguyên tắc: bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững; phù hợp với trình độ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

-Pháp luật nghiêm cấm các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các hành vi khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ hủy diệt; khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm; chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định; thải chất thải chưa được xử lí, các chất độc, chất phóng xạ, chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước.

-Người có hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

	16’
	Hỏi: Để tăng cường quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước đã ban hành những văn bản pháp luật nào?

Hỏi: Nguyên tắc hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia?à

Hỏi: bảo vệ quốc phòng và an ninh có ý nghĩa gì đối với đất nước ta trước đây cũng như hiện nay?

Hỏi: Nhà nước và công dân có nhiện vụ gì trong công cuộc bảo vệ quốc phòng, an ninh?
	Học sinh đọc SGK trao đổi và phát biểu.

Nhà nước đã ban hành những văn bản pháp luật như: Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự,…

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc , kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia, phối hợp có hiệu quả hoạt động quốc phòng

An ninh và đối ngoại, xây dựng   nền quốc phòng toàn dân,…

Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia  là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và  Công an nhân dân.


	e. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

-Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và công an nhân dân.Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia củng cố, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lí nghiêm minh, kịp thời.

-Để mọi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng trong cơ quan, tổ chức và đối với mọi công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia.

	1p
	Củng cố.

 Dùng Sơ đồ về Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng để củng cố kiến thức.


4.Dặn dò, bài tập về nhà:1p



 Làm bài tập 10, 13, 14, 15 trong SGK


Đọc trước bài 10, phần 1,2

Bài 10                         PHÁP LUẬT VỚI HÒA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 

TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI (Tiết 1)

I.MỤC ĐÍCH  BÀI HỌC

1.Về kiến thức:



-Hiểu được vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại.

-Nhận biết được thế nào là điều ước quốc tế, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.

2. Về kĩ năng.


Phân biệt được điều ước quốc tế với các văn bản pháp luật quốc gia.

3.Về thái độ:


Tôn trọng pháp luật của Nhà nước về quyền con người, về hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

II. CHUẨN BỊ.

1.Chuẩn bị của giáo viên:



Sơ đồ về Vai trò của pháp luẩt đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.


Sơ đồ về khái niệm và cách thực hiện các Điều ước quốc tế.

2.Chuẩn bị của học sinh:



Đọc trước bài bọc trong SGK



Đọc trước phần tư liệu tham khảo trong SGK



Giấy bút
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1.Ổn định lớp:1p

2.Kiểm tra bài cũ: 5p

    Câu hỏi: Nêu nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh.


Đáp án: -Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và công an nhân dân.Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia củng cố, quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lí nghiêm minh, kịp thời.

-Để mọi công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng trong cơ quan, tổ chức và đối với mọi công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia.
 3.Giảng bài mới: 


Giới thiệu bài mới: 1p


Thế giới ngày nay là thế giới của hội nhập và toàn cầu hóa. Trong bối cảnh quốc tế này, Nhà nước CHXHCNVN đã và đang thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác quốc tế, với phương châm: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại.


Tiến trình tiết dạy:

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	16’
	Hoạt động 1

Mục tiêu:   Giúp học sinh nắm được vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại

Cách thực hiện: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với đàm thoại và thảo luận nhóm.

Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 nội dung trong vai trò của pháp luật và cho học sinh nêu ví dụ ở nội dung nhóm mình thảo luận.

 GV tổng hợp ý kiến và bổ sung hoàn thiện các nội dung.

Cho học sinh ghi kiến thức cơ bản vào vở.
	4 nhóm hoạt động theo yêu cầu của giáo viên và cử đại diện trình bày.

Thời gian thảo luận là 5 phút.


	1.Vai trò của pháp luẩt đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.

-Là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trong lợi ích chung của toàn thế giới.

-Là cơ sở, là cầu nối để các quốc gia xích lại gần nhau, xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

-Là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế- thương mại giữa các nước.
-Là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.

	20’
	Dẫn dắt: Ngày nay không một quốc gia nào đứng ngoài các quan hệ hợp tác quốc tế mà có thể phát triển được. Hơn bao giờ hết, các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào nhau để cùng tồn tại và phát triển. Để hợp tác với nhau các quốc gia phải cùng nhau đàm phán để đi đến thống nhất kí kết các văn bản pháp lí quốc tế, văn bản này được gọi là điều ước quốc tế.

Hỏi: Điều ước quốc tế là gì?

Điều ước quốc tế là tên gọi chung trong đó mỗi điều ước quốc tế lại có tên gọi riêng như: hiến chương, hiệp định, hiệp ước, công ước, nghị định thư,…

GV giải thích khái quát các cụm từ trên cho học sinh hiểu.

Hỏi: Giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia có quan hệ với nhau như thế nào?
	Học sinh đọc khái niệm điều ước quốc tế trong SGK và ghi vào vở.

Điều ước quốc tế là một bộ phận quan trọng và chủ yếu của Luật quốc tế (gồm có điều ước quốc tế và tập quán quốc tế). Khi đã kí kết điều ước quốc tế thì các quốc gia phải sữa đổi hoặc ban hành pháp luật mới có liên quan với điều ước quốc tế đã kí.


	2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.

a.Khái niệm điều ước quốc tế.

Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

b. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.

-Kí kết hoặc tham gia điều ước quốc tế, các quốc gia trở thành thành viên bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ trong điều ước.

-Điều ước quốc tế không phải là văn bản pháp luật quốc gia, nên cách thực hiện khác với thực hiện pháp luật quốc gia.

  +Ban hành văn bản pháp luật mới để cụ thể hóa nội dung của của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế liên quan.

  +Tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện các văn bản pháp luật trên, để điều ước quốc tế thực hiện ở quốc gia mình.

	1p
	Củng cố.

Dùng sơ đồ Vai trò của pháp luẩt đối với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại và Sơ đồ về khái niệm và cách thực hiện các Điều ước quốc tế để củng cố kiến thức cho học sinh


-Pháp luật có tính quy phạm phổ biến.


-Pháp luật mang tính quyền lực bắt buộc chung.


-Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.





ĐẶC TRƯNG





                                                                          Xử sự chung.                             


Pháp luật là hệ thống các quy tắc                                  Do nhà nước ban hành.                             


Được đảm bảo thực hiện bằng      quyền lực của nhà nước.       


                                                                  








KHÁI


NIỆM





Quy định





Tác động








KINH TẾ








PHÁP LUẬT





Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ





Người vi phạm pháp luật phải có lỗi





Là hành vi trái pháp luật





Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện





KHÁI NIỆM





CÁC DẤU HIỆU





VI PHẠM PHÁP LUẬT





Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật








- Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật








Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ của các chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng.








MỤC ĐÍCH





KHÁI NIỆM








TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ





Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là  bất kì công dân nào vi phạm pháp luật


đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.





Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ  có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước  Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.








VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ





VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ





CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG





*Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh


*Mọi doanh nghiệp có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm


*Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong kinh doanh.


*Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh;


*Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh





NỘI DUNG





Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ  trong quá trình sản xuất kin h doanh đều bình đẳng theo quy định của pháp luật.








KHÁI NIỆM





BÌNH ĐẲNG TRONG KINH DOANH





-Nhà nước thừa nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta.


-Nhà nước quy định địa vị pháp lí của các loại hình doanh nghiệp, quy định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh . (Luật doanh nghiệp)


-Nhà nước khẳng định bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp của mọi loại hình doanh nghiệp để các doang nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.


-Nhà nước quy định nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lí doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động.





TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG TRONG KINH DOANH

































































-Là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống của con người...


-Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.


-Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phậm về thân thể của công dân, coi đó là bảo vệ quyền con người- quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh





Ý  nghĩa





-Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật.


-Trong một số trường hợp cần thiết phải bắt, giam, giữ người thì phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định.


-Pháp luật quy định rõ trường hợp nào thì mới được bắt giam, giữ người và những ai có quyền ra lệnh bắt giam, giữ người.








Nội dung





Quyền này có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.








Khái niệm





Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
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